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PHẦN I.
TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG VÀ TRIỂN KHAI TỰ  ĐÁNH GIÁ
1. Tổng quan về Trường
1.1.  Thông tin chung
Tên trường: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Tên Tiếng Anh: Ly Tu Trong college of Ho Chi Minh city
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ trường: 
Trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ sở 1: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Số điện thoại: (028) 3811.0521; Số fax: (028) 3811.8676
Email: lytutrong@lttc.edu.vn
Website: www.LTTC.edu.vn
Cơ sở 2: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tp.HCM.
Năm thành lập trường:
	- Năm thành lập đầu tiên: Tháng 2/1986
	- Năm nâng cấp thành trường trung cấp nghề/trường cao đẳng: Ngày 03 tháng 02 năm 2005 được Bộ  Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT.
       	- Ngày 17 tháng 7 năm 2017:  Bộ  Lao động – Thương binh và Xã hội đổi  tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH.
Loại hình trường: Công lập          ;         Tư thục 

1.2. Lịch sử phát triển và thành tích nổi bật 
1.2.1. Lịch sử phát triển:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1986, là một trong những trường công lập chất lượng cao, có uy tín về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và cả nước. Quá trình hình thành và phát triền của Trường như sau:
+ Năm 1983: Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1983 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Trường Phổ thông Trung học Lý Tự Trọng cho Ban Giáo dục Chuyên nghiệp cải tạo thành Trường Dạy nghề (do Liên Xô viện trợ thiết bị không hoàn lại)
+ Năm 1986: Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí   Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố.
+ Năm 1995: Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
+ Năm 1999: Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
+ Năm 2005: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Năm 2017: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
1.2.2. Thành tích nổi bật:
* Về công tác tuyển sinh – giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên 
	Liên tục từ năm 2017 trở về đây, Trường luôn nỗ lực phấn đấu khẳng định vị thế của Nhà trường trong xã hội, đạt rất nhiều thành tích trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của Thành phố, trong đó công tác tuyển sinh được đánh giá là rất thành công: Năm học 2017-2018, tuyển sinh 4.898 sinh viên (vượt 23% so với năm học 2016-2017), tiếp nối thành công của năm 2017-2018, năm học 2018-2019, Trường tuyển sinh 5.871 sinh viên; năm học 2019-2020, tính đến 30/9/2019 Trường tuyển sinh được 5.300 sinh viên và trong năm học này Trường còn đang tiếp tục tuyển đến 31/12/2019.
	Trường cũng đã xây dựng mối liên kết với trên 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm 100%, trong đó có việc làm đúng nghề đào tạo chiếm trên 90%. 
 Với thành tích trong công tác đào tạo, tuyển sinh, giải quyết việc làm cho sinh viên giai đoạn 2016 – 2018, Năm 2018 Nhà trường đã được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 
* Về công tác đào tạo gắn với doanh nghiệp
	Trường luôn chủ động tăng cường mối quan hệ hợp tác đào tạo toàn diện với doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu thị trường lao động của xã hội, mời doanh nghiệp tham gia một số Hội thảo chuyên đề được tổ chức tại trường, đặc biệt có sự tham gia tích cực của cựu giảng viên và cựu Học sinh – Sinh viên của trường hiện đang là những doanh nhân thành đạt. Sau các Hội nghị, Hội thảo, đã thống nhất quan điểm về một số nội dung gia tăng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với hoạt động đào tạo nghề và sử dụng lao động.
	Bên cạnh đó, Nhà trường mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo và thi nâng bậc thợ cho công nhân, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Nhiều Công ty, Nhà máy có thương hiệu trên cả nước đã tham gia ký kết hợp đồng với Nhà trường có thể kể đến như: Tổng công ty Điện lực TP.HCM; Công ty TNHH Juki Việt Nam, Khu Chế xuất Tân Thuận, Công ty Cổ phần Nakyco, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi, Công ty Phana, Công ty TDK Machining Việt Nam, Công ty TNHH MTV kỹ thuật Tú Lộc, Công ty TNHH Thiết bị lạnh và cách nhiệt TST, nhà máy Z756, Khu Công nghiệp quốc phòng Long Bình…
* Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
Năm 2018, Nhà trường tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế đầu tiên của Trường làm tiền đề thực hiện dự án xây dựng Nhà trường thông minh. Hội nghị đã thu hút gần 100 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài nước, các tập đoàn, các doanh nghiệp tham gia, đặc biệt là sự tham dự của 300 sinh viên của trường đã giúp các em có nhận thức đúng về sự tiến bộ của khoa học công nghệ đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, giúp các em định hướng phát triển tích cực hơn cho bản thân
Về hoạt động hợp tác quốc tế, Nhà trường tham gia nhiều Dự án có giá trị, mang lại lợi ích đáng kể cho nhà trường, cho xã hội: Chương trình đào tạo nghề “Thợ điện xanh” theo Quyết định số 4959/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án do tổ chức ASSIST, Tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ tổng giá trị 9 tỷ 800 triệu đồng để đầu tư phòng thực hành “Điện cơ bản” và “Điện năng lượng xanh”; Dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” do công ty KONE Việt Nam (Phần Lan), ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ xây dựng trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn được phê duyệt theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị 16 tỷ đồng; Chương trình viện trợ phi dự án của Hiệp Hội Năng lượng không biên giới (ESF), Pháp, chương trình tổ chức dạy nghề Điện dân dụng miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ, với tổng trị giá viện trợ phi dự án tương đương 3 tỷ 760 triệu đồng, thực hiện tại Trường và 03 cơ sở giáo dục khác được sự phê duyệt của UBND Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 5942/QĐ-UBND ngày 14/11/2016.
* Công tác phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Cơ sở vật chất giữ vai trò quan trọng  trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là trong giai đoạn  hoạt động giáo dục nghề nghiệp đang từng bước hội nhập với quốc tế, đòi hỏi việc đầu tư cơ sở vật chất phải đảm bảo bảo tính đồng bộ và hiện đại, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Trường đã có những bước chuẩn bị, có kế hoạch phát triển nhà trường ở các giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thông qua việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo với những bước đột phá, đầu tư trọng tâm, trọng điểm và các Dự án, đề án đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- Dự án Đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020;
	Dự án này, đã được Thành phố phê duyệt và ghi vốn đầu tư.
· Dự án “Đầu tư nghề trọng điểm theo chương trình mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”;
   Dự án đã được triển khai thực hiện trong năm 2018 và tiếp tục thực hiện trong năm 2019.
· Đề án “Đầu tư Nhà trường thông minh”: Đề án đã được Thành phố lựa chọn đầu tư. 
	Tăng cường đầu tư thiết bị dạy học tại xưởng thực tập thuộc các khoa Cơ khí, Nhiệt lạnh, đặc biệt là khoa Động lực đã có bước tiếp cận hệ thống trang thiết bị dạy học đáp ứng đào tạo nghề thí điểm theo chương trình đào tạo quốc tế; đã tiến hành sửa chữa, cải tạo thư viện, nhà C1, nhà H, I, E,F và hệ thống hạ tầng mạng internet, wifi, hệ thống camera quan sát. 
* Về thành tích Hội thi HS-SV giỏi nghề, Hội thi thiết bị tự làm
Năm 2018, Nhà trường vinh dự nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” liên lục nhiều năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.
Tháng 6/2019, tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, kết quả Trường đạt giải nhất toàn đoàn, 02 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải khuyến khích.
Tháng 9/2019, tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc được tổ chức tại Huế, dự thi 5 mô hình, đạt 3 giải nhất và 2 giải nhì.Trong đó "Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC" đạt điểm cao nhất Hội thi với 97,6 điểm trong tổng số 400 đề tài dự thi.
* Thành tích khen thưởng đã nhận
Huân chương Lao động Hạng III, Hạng II của Chủ tịch nước (1999 và 2004). 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục Chuyên nghiệp cả nước (1999). 
Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước (2000). 
Trường được công nhận tập thể Lao động xuất sắc và nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Tp.HCM; Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH (2018); Công đoàn Trường được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Cờ thi đua “CĐCS vững mạnh xuất sắc”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua (2017-2018).
Năm học 2018-2019, Trường được các đơn vị trong Khối thi đua Giáo dục nghề nghiệp bình chọn là đơn vị dẫn dầu khối thi đua, đề nghị nhận Cờ thi đua Thành phố; Công đoàn Trường được công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; Đoàn Thanh niên được Thành Đoàn xếp loại xuất sắc; Hội Sinh viên đượcThành Hội xếp loại xuất sắc; Tổng cục GDNN đề nghị Bộ LĐTB&XH tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động gắn kết với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo nghề.


1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 
* Cơ cấu tổ chức Khoa Điện – Điện tử

Khoa Khoa học cơ bản
Khoa Lý luận chính trị
Khoa Động lực
Khoa Cơ khí

Khoa Công nghệ
Thông tin
thôn
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa May – Thời trang
Khoa Kinh tế
Khoa Xây dựng


Các khoa đào tạo



Các đơn vị chức năng
Phòng Tuyển sinh – 
 Đào tạo 
Phòng Kế hoạch – 
Tài chính
Phòng Công tác Chính trị – HSSV
Phòng Khảo thí và 
Đảm bảo chất lượng
Phòng Tổ chức – 
Hành chính – Tổng hợp
Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế 
Phòng Quản trị - Dịch vụ
Tổ thanh tra – Pháp chế 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
HIỆU TRƯỞNG 
VÀ CÁC 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
Các trung tâm trực thuộc trường
Trung tâm Đào tạo 
Lý Tự Trọng
Trung tâm Đào tạo KONE
Trung tâm Thư viện

Trung tâm Đào tạo nghề bánh

Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu
Trung tâm
 y tế

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp




* Tổng số cán bộ, nhân viên trong trường:
Đến thời điểm tháng 10/2019, tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên toàn trường là 443 người, trong đó có 271 thuộc diện biên chế  và 172 người thuộc diện hợp đồng và thỉnh giảng.
Đội ngũ quản lý gồm có 45 người, gồm Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc trường
 Đội ngũ nhà giáo có 329 người (chiếm tỉ lệ 74% trong tổng số CB-GV-NV Trường), trong đó có 206 giảng viên và giảng viên kiêm chức diện cơ hữu (chiếm tỉ lệ 63% trong tổng số đội ngũ nhà giáo), 123 giảng viên thỉnh giảng (tỉ lệ 37%).
Tổng số nhân viên làm việc tại các phòng chức năng, tổ, trung tâm trực thuộc trường là 114 người (tỉ lệ 26% trong tổng số CB-GV-NV Trường), diện biên chế 65 người, hợp đồng trường là 49 người.
1.4. Đội ngũ giảng viên 
	Tổng số:  329 giảng viên, trong đó:
		- Nam: 128              - Nữ: 78
		- Cơ hữu: 206          - Thỉnh giảng: 123
	Trình độ đào tạo
	Tổng số
	Cơ hữu
	Thỉnh giảng

	Tiến sĩ
	04
	03
	01

	Thạc sĩ
	189
	136
	53

	Đại học
	136
	67
	69

	Tổng số
	329
	206
	123


1.5. Các nghề đào tạo và quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo các nghề 
	[bookmark: RANGE!A1:F58]TT
	Tên nghề
	Trình độ 
đào tạo
	Số lượng người học

	
	
	
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	An ninh mạng
	Cao đẳng
	26
	22
	34

	
	
	Trung cấp
	 
	40
	109

	2
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Cao đẳng
	44
	74
	78

	3
	Cắt gọt kim loại
	Cao đẳng
	22
	54
	46

	
	
	Trung cấp
	92
	78
	36

	4
	Công nghệ chế tạo máy
	Cao đẳng
	714
	596
	390

	5
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Cao đẳng
	754
	1129
	1095

	
	
	Trung cấp
	103
	174
	205

	6
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	Cao đẳng
	269
	502
	562

	
	
	Trung cấp
	65
	118
	158

	7
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Cao đẳng
	152
	210
	185

	8
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	Cao đẳng
	110
	149
	144

	9
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	Cao đẳng
	347
	330
	262

	
	
	Trung cấp
	100
	83
	59

	10
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	Trung cấp
	54
	119
	166

	11
	Công nghệ may
	Cao đẳng
	354
	285
	224

	12
	Công nghệ may và thời trang
	Trung cấp
	110
	164
	175

	13
	Công nghệ ô tô
	Cao đẳng
	2044
	2702
	2649

	
	
	Trung cấp
	558
	858
	954

	14
	Cơ điện tử
	Cao đẳng
	145
	211
	179

	
	
	Trung cấp
	 
	47
	87

	15
	Cơ khí chế tạo
	Trung cấp
	39
	79
	144

	16
	Điện công nghiệp
	Cao đẳng
	863
	921
	683

	
	
	Trung cấp
	283
	364
	401

	17
	Điện tử công nghiệp
	Cao đẳng
	173
	120
	45

	
	
	Trung cấp
	133
	93
	48

	18
	Kế toán doanh nghiệp
	Cao đẳng
	67
	175
	228

	
	
	Trung cấp
	118
	162
	221

	19
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	Cao đẳng
	107
	195
	244

	
	
	Trung cấp
	 
	46
	106

	20
	Kỹ thuật Xây dựng
	Cao đẳng
	 
	68
	87

	
	
	Trung cấp
	 
	24
	57

	21
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	Cao đẳng
	 
	 
	27

	
	
	Trung cấp
	175
	148
	155

	22
	Lập trình máy tính
	Cao đẳng
	290
	304
	241

	
	
	Trung cấp
	71
	147
	222

	23
	Logistic
	Cao đẳng
	 
	 
	23

	
	
	Trung cấp
	 
	 
	32

	24
	Quản trị doanh nghiệp
	Cao đẳng
	116
	188
	196

	
	
	Trung cấp
	126
	217
	205

	25
	Quản trị mạng máy tính
	Cao đẳng
	268
	301
	298

	
	
	Trung cấp
	414
	352
	346

	26
	Tài chính doanh nghiệp
	Trung cấp
	 
	19
	58

	27
	Tiếng Anh
	Cao đẳng
	104
	173
	156

	
	
	Trung cấp
	96
	262
	367

	28
	Tin học ứng dụng
	Cao đẳng
	39
	60
	50

	
	
	Trung cấp
	78
	146
	268

	29
	Thiết kế đồ họa
	Cao đẳng
	 
	71
	151

	
	
	Trung cấp
	 
	92
	208

	30
	Thiết kế trang Web
	Cao đẳng
	157
	96
	73

	
	
	Trung cấp
	31
	71
	118

	31
	Thương mại điện tử
	Cao đẳng
	 
	17
	18

	
	
	Trung cấp
	 
	 
	27

	32
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	Cao đẳng
	115
	273
	301

	
	
	Trung cấp
	 
	130
	167

	TỔNG CỘNG
	9926
	13259
	13768


1.6. Cơ sở vật chất
* Cơ sở vật chất
Diện tích đất:
- Tổng diện tích đất : 50.646,6 m2,  trong đó:
+ Diện tích xây dựng: 26.623 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: 24.023,6 m2
Các hạng mục và công trình :
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đã xây dựng
	Đang xây dựng
	Địa điểm

	1
	Khu hiệu bộ
	2.751,32
	
	Trụ sở chính

	2
	Phòng học lý thuyết
	6.756,1
	
	Trụ sở chính

	3
	Xưởng thực hành
	11.989
	
	Trụ sở chính

	4
	Khu phục vụ
	
	
	Trụ sở chính

	4.1
	Thư viện 
	1.296
	
	Trụ sở chính

	4.2
	Ký túc xá
	1.905
	
	Trụ sở chính

	4.3
	Nhà ăn 
	675,24
	
	Trụ sở chính

	4.4
	Trạm y tế 
	20,25
	
	Trụ sở chính

	4.5
	Khu thể thao
	8.700
	
	Trụ sở chính

	5
	Tòa nhà Trung tâm đào tạo thang máy thang cuốn Kone 
	900
	
	Trụ sở chính



2. Tổng quan về triển khai tự đánh giá
Xây dựng Kế hoạch số 1061/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 04 tháng 10 năm 2019 về thực hiện tự đánh giá theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.
Các đơn vị thực hiện đánh giá theo Biểu mẫu do Hội đồng tự đánh giá theo tieu chí, tiêu chuẩn trường nghề chất lượng cao cung cấp và cung cấp minh chứng.
Thực hiện đánh giá, thu thập, phân tích minh chứng.
Tổng hợp kết quả đánh giá, viết báo cáo.
2.1. Căn cứ tự đánh giá
Bộ tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019 kèm theo Công văn số 1982/TCGDNN-CTMT ngày 30/9/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
Quy trình thực hiện tự đánh giá dự thảo theo Thông tư số   /2019/TT-BLĐTBXH ngày    tháng  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chí tiết về tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao.
Công văn số 1982/TCGDNN-CTMT ngày 30/9/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn tự đánh giá thí điểm theo dự thảo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019
2.2. Mục đích tự đánh giá
Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự đánh giá các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng chất lượng cao do Bộ LĐTB&XH ban hành, qua đó huy động tất cả các cá nhân trong đơn vị cùng thực hiện công tác tự đánh giá.
Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của nhà trường dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn.
Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn đã đạt được từ trước đến nay, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM thành trường chất lượng cao khu vực Asean và quốc tế đến năm 2020.
Là cơ sở để đoàn đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp thực hiện kiểm định, đánh giá Nhà trường năm 2019.
2.3. Yêu cầu tự đánh giá
Đảm bảo khách quan, trung thực và minh bạch trong quá trình tự đánh giá.
Hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai với tất cả các thành viên trong đơn vị.
Đảm bảo đầy đủ nội dung cần đánh giá, đúng thời gian theo kế hoạch
2.4. Phương pháp tự đánh giá
Nghiên cứu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn và các tài liệu, hồ sơ minh chứng kèm theo.
Thu thập thông tin, minh chứng, rà soát các hoạt động của trường để chứng minh đạt hay không đạt theo nội hàm của tiêu chí, tiêu chuẩn.
Khảo sát thực tế, thảo luận, phỏng vấn, lấy ý kiến từ các đơn vị, cán bộ quản lý, giảng viên, người học và người sử dụng lao động.
2.5. Các bước tiến hành tự đánh giá
Thực hiện công tác chuẩn bị tự đánh giá theo hướng dẫn kèm theo Công văn số 1982/TCGDNN-CTMT ngày 30/9/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
Thu thập, phân tích, xử lý thông tin, minh chứng phục vụ đánh giá chất lượng theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.
Thực hiện viết dự thảo Báo cáo tự đánh giá theo Hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.
Hội đồng Tự đánh giá thông qua bản dự thảo Báo cáo tự đánh giá.
Nộp dự thảo Báo cáo tự đánh giá về Ban Quản lý dự án CTMT/Cục Kiểm định chất lượng GDNN, Tổng cục GDNN.
Hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá căn cứ các góp ý của chuyên gia.
Nộp Báo cáo tự đánh giá về Ban Quản lý dự án CTMT/Cục Kiểm định chất lượng GDNN, Tổng cục GDNN.


PHẦN II
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
A. BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP
	TT
	Tiêu chí, chỉ số
	Điểm chuẩn
	Tự đánh giá

	
	
	
	Điểm
	% so với điểm chuẩn

	 
	TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
	<Không đạt/Đạt Trường cao đẳng chất lượng cao>

	 
	TỔNG ĐIỂM
	100
	0
	 

	I
	Tiêu chí 1: Quy mô đào tạo
	6
	6
	100%

	1
	Tiêu chuẩn 1.1. Quy mô đào tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng (riêng đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là 500 học sinh, sinh viên) tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi, trong đó có ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các ngành, nghề trọng điểm.
	3
	3
	100%

	2
	Tiêu chuẩn 1.2. Ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các ngành, nghề trọng điểm
	3
	3
	100%

	II
	Tiêu chí 2: Trình độ nhà giáo
	24
	23
	95.8%

	1
	Tiêu chuẩn 2.1. Nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định 
	3
	3
	100%

	2
	Tiêu chuẩn 2.2. Đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp ở những ngành nghề liên quan.
	3
	3
	100%

	3
	Tiêu chuẩn 2.3. Đội ngũ nhà giáo thường xuyên cập nhật kiến thức kỹ năng, công nghệ tại doanh nghiệp
	3
	3
	100%

	4
	Tiêu chuẩn 2.4. Các giờ giảng (thực hành, lý thuyết, tích hợp) của nhà giáo được HSSV đánh giá ở mức tốt/hài lòng
	3
	3
	100%

	5
	Tiêu chuẩn 2.5. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên
	3
	3
	100%

	6
	Tiêu chuẩn 2.6. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên. 
	3
	2
	66.7%

	7
	Tiêu chuẩn 2.7. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ theo yêu cầu của nước chuyển giao
	3
	3
	100%

	8
	Tiêu chuẩn 2.8. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức mới theo chương trình của nước được chuyển giao
	3
	3
	100%

	III
	Tiêu chí 3: Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo
	23
	23
	100%

	1
	Tiêu chuẩn 3.1. Tỷ lệ thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm đảm bảo tối thiểu 60% thời gian khóa học, trong đó ít nhất 40% thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tại doanh nghiệp
	3
	3
	100%

	2
	Tiêu chuẩn 3.2. Nhà trường hợp tác với doanh nghiệp trong xây dựng chuẩn đầu ra và/hoặc phát triển chương trình đào tạo
	3
	3
	100%

	3
	Tiêu chuẩn 3.3. Triển khai đào tạo hợp tác với doanh nghiệp ở ít nhất 1 nghề. Thời gian đào tạo thực hành chiếm 70%, trong đó đào tạo thực hành tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 40% tổng thời gian khóa đào tạo
	3
	3
	100%

	4
	Tiêu chuẩn 3.4. Nhà trường có Hội đồng tư vấn ngành/nghề ở ít nhất một nghề chuyên sâu của trường và hoạt động hiệu quả
	2
	2
	100%

	5
	Tiêu chuẩn 3.5. Nhà trường cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động đến từ doanh nghiệp
	3
	3
	100%

	6
	Tiêu chuẩn 3.6. Nhà trường hàng năm hợp tác, trao đổi nội dung liên quan đến đào tạo, quản lý đào tạo với các công ty/doanh nghiệp hàng đầu trong nước/quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp/nghề nghiệp
	3
	3
	100%

	7
	Tiêu chuẩn 3.7. Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) được doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả học tập
	3
	3
	100%

	8
	Tiêu chuẩn 3.8. Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
	3
	3
	100%

	IV
	Tiêu chí 4: Quản trị nhà trường
	32
	32
	100%

	1
	Tiêu chuẩn 4.1. Cán bộ quản lý của trường được đào tạo về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp
	3
	3
	100%

	2
	Tiêu chuẩn 4.2. Các hoạt động quản lý của nhà trường được tin học hóa và kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.
	3
	3
	100%

	3
	Tiêu chuẩn 4.3. Website của nhà trường được công khai, viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, chứa nhiều nội dung (trong đó có các clip ngắn giới thiệu về các nghề nhà trường đào tạo, lớp học, xưởng thực hành và thiết bị đào tạo của các nghề) và thường xuyên được cập nhật
	2
	2
	100%

	4
	Tiêu chuẩn 4.4. Nhà trường thường xuyên nghiên cứu khoa học ứng dụng hoặc chuyển giao công nghệ.
	3
	3
	100%

	5
	Tiêu chuẩn 4.5. Nhà trường thường xuyên thực hiện hợp tác quốc tế
	3
	3
	100%

	6
	Tiêu chuẩn 4.6. Nhà trường thường xuyên áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo
	3
	3
	100%

	7
	Tiêu chuẩn 4.7. Nhà trường có và thường xuyên sử dụng trang thiết bị an toàn lao động
	3
	3
	100%

	8
	Tiêu chuẩn 4.8. Nhà trường có môi trường học tập đáp ứng các yêu cầu về xanh hóa giáo dục nghề nghiệp
	3
	3
	100%

	9
	Tiêu chuẩn 4.9. Nhà trường có môi trường học tập thân thiện 
	3
	3
	100%

	10
	Tiêu chuẩn 4.10. Nhà trường có các dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên hoạt động hiệu quả 
	3
	3
	100%

	11
	Tiêu chuẩn 4.11. Trường cung cấp các khoá bồi dưỡng cho nhà giáo ngoài trường ở nghề chuyên sâu/trọng điểm của trường và do giảng viên của trường thực hiện
	3
	3
	100%

	V
	Tiêu chí 5: Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo
	15
	15
	0%

	1
	Tiêu chuẩn 5.1. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên
	3
	3
	100%

	2
	Tiêu chuẩn 5.2. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tiếng Anh đạt A1 (hệ trung cấp), A2 (hệ cao đẳng) theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên
	3
	3
	100%

	3
	Tiêu chuẩn 5.3. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của nước chuyển giao
	3
	3
	100%

	4
	Tiêu chuẩn 5.4. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên
	3
	3
	100%

	5
	Tiêu chuẩn 5.5. Ít nhất 75% các doanh nghiệp được khảo sát khẳng định năng lực của học sinh, sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc
	3
	3
	100%



B. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

Trường tự đánh giá: Đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao
1. Tiêu chí 1. Quy mô đào tạo
	- Điểm chuẩn Tiêu chí 1
	6

	- Điểm tự đánh giá Tiêu chí 1
	6

	- Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	100%



1.1. Tiêu chuẩn 1.1. Quy mô đào tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng (riêng đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là 500 học sinh, sinh viên) tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi
	Nhà trường có 10 khoa chuyên môn, hiện nay đã được Tổng cục GDNN cấp phép Trường đào tạo 39 ngành, trong đó 34 chuyên ngành trình độ cao đẳng và 34 chuyên ngành trình độ trung cấp. Tỷ lệ HSSV của Trường được thống kê như sau:
	+ Số liệu HSSV trung cấp quy đổi: 3.339,5 cụ thể:
		Số tại thời điểm 02/01/2019: 2192
		Số tốt nghiệp năm 2019: 2055
		Số tuyển mới năm 2019: 2295
 	+ Số liệu HSSV cao đẳng quy đổi: 6068,4 cụ thể:
		Số tại thời điểm 02/01/2019: 5313
		Số tốt nghiệp năm 2019: 35
		Số tuyển mới năm 2019: 2968
	Như vậy số HSSV quy đổi toàn trường là 9.407,9
	Minh chứng: 
· 1.1.01 - Các Giấy đăng ký hoạt động GDNN 
· 1.1.02 - Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo
· 1.1.03 - Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019 
· 1.1.04 - Báo cáo số liệu tuyển sinh – đào tạo tháng 10/2019 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.1:  3 Điểm.
1.2. Tiêu chuẩn 1.2. Ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các ngành, nghề trọng điểm
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tham gia đào tạo 07 nghề trọng điểm theo Quyết định số Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ở các cấp độ, cụ thể:
	+ Cấp độ Quốc tế gồm: nghề Công nghệ Ô tô; nghề Cơ khí chế tạo
	+ Cấp độ Khu vực Asean gồm: nghề Điện công nghiệp; nghề Cơ điện tử
	+ Cấp độ Quốc gia gồm: nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí; nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử; nghề Quản trị Mạng máy tính.
	Tỉ lệ HSSV học ngành, nghề trọng điểm trong tổng HSSV trình độ trung cấp, cao đẳng của trường là 56.24% (5.291,9/9.407,9); trong đó tỉ lệ sinh viên cao đẳng học ngành, nghề trọng điểm trong tổng HSSV trình độ cao đẳng của trường là 63.86% (3875.4/6068.4) và tỉ lệ HS trung cấp học ngành, nghề trọng điểm trong tổng HSSV trình độ trung cấp của trường là 42.41% (1.416,5/3.339,5).
	Minh chứng: 
· 1.2.01 - Danh sách ngành nghề trọng điểm của trường kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017
· 1.1.01 - Các Giấy đăng ký hoạt động GDNN 
· 1.1.02 - Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo 
· 1.1.03 - Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019 
· 1.1.04 - Báo cáo số liệu tuyển sinh – đào tạo tháng 10/2019 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.2:  3 Điểm.	
2. Tiêu chí 2: Trình độ nhà giáo
	- Điểm chuẩn Tiêu chí 2: 
	24

	- Điểm tự đánh giá Tiêu chí 2
	23

	- Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	95.8 %


2.1. Tiêu chuẩn 2.1. Nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định
Hàng năm, Nhà trường thực hiện triển khai công tác đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ LĐTB&XH ban hành về Quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN. Cụ thể, Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (2.1.01. Kế hoạch đánh giá  chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo năm học 2017-2018, 2018-2019) và triển khai đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện theo kế hoạch đề ra. 
Kết quả đánh được thống kê, báo cáo về Sở LĐTB&XH  (2.1.02. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2017-2018, 2018-2019). Theo báo cáo vào tháng 7/2019 tổng số nhà giáo được đánh giá là 204, đạt chuẩn loại A là 132, loại B là 72, loại C là 0 và chưa đạt chuẩn là 0.
Để đảm bảo nhà giáo đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, công tác tuyển dụng của Trường có tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí việc làm, các tiêu chuẩn được xây dựng căn cứ theo Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ LĐTB&XH. Theo số liệu, hiện nay 100% giảng viên cơ hữu của trường đều đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, có trình độ từ đại học và trên đại học trở lên, được đào tạo đúng ngành nghề. Phần lớn giảng viên dạy các ngành nghề kỹ thuật đã có chứng chỉ kỹ năng nghề hoặc chứng chỉ thực hành nghề bậc 3. Phòng TC-HC-TH là đơn vị quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, giảng viên. Các văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo nghiệp vụ đều được thực hiện lưu trữ theo quy định. (2.1.03. Bảng thống kê danh sách nhà giáo và trình độ nhà giáo). Căn cứ quá trình học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên, hàng năm phòng TC-HC-TH đều rà soát và yêu cầu giảng viên bổ sung văn bằng, chứng chỉ vào hồ sơ quản lý để kiểm tra, cập nhật và báo cáo các cấp theo quy định.
Ngoài ra, trường còn ký hợp đồng thỉnh giảng với 123 GV để tham gia giảng dạy tại các khoa chuyên môn. Đội ngũ GV của trường và GV thỉnh giảng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành, nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy, nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề. (2.1.04 – Hợp đồng ký kết đào tạo, hồ sơ GV thỉnh giảng).
Trong từng năm học yêu cầu các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức dự giờ và kiểm tra toàn diện hồ sơ chuyên môn của mỗi GV ít nhất 1 lần/năm học. (2.1.05 - Quy định số 988/QyĐ-LTT-ĐT ngày 10/9/2019). Qua kết quả kiểm tra, 100% GV đều đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và có đầy đủ hồ sơ chuyên khi tham gia giảng dạy (2.1.06 - Biên bản, kết quả dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn). Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện hồ sơ chuyên môn được tổng hợp và báo cáo lãnh đạo nhà trường thông qua các buổi họp giao ban và buổi họp Hội đồng khoa học đào tạo (2.1.07 – Báo cáo tổng hoạt động đào tạo năm học).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.1:  3 Điểm.
2.2.Tiêu chuẩn 2.2. Đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp ở những ngành nghề liên quan.
Hiện tại Nhà trường có tổng số 162 GV tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành tại các khoa chuyên môn, qua những đợt kiểm tra hồ sơ lý lịch kết hợp phỏng vấn đội ngũ GV, kết quả rà soát hồ sơ nhà giáo có 40 GV đã từng làm việc thực tế tại các doanh nghiệp trước khi tuyển dụng về trường. Số GV còn lại được Nhà trường cử đi thực tế tại doanh nghiệp hàng năm theo quy chế làm việc GV. Như vậy, số nhà giáo có kinh nghiệm thực tế làm việc thực tế tại doanh nghiệp ở các lĩnh vực nghề liên quan là: 162/162 = 100%  (2.1.01- Danh sách lý lịch trích ngang giáo viên toàn trường; 2.1.02 – Hồ sơ lý lịch nhà giáo; 2.1.03 – Bảng phân công khối lượng giảng viên hàng năm).
Cuối mỗi năm học, Nhà trường đều tổ chức đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học của đội ngũ giảng viên, trong đó có tiêu chí đánh giá kết quả GV đi thực tế tại Doanh nghiệp. Qua bảng tổng hợp kết quả, 100% GV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (2.1.04 – Phiếu đánh giá viên chức người lao động năm học). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.2:  3 Điểm.
2.3. Tiêu chuẩn 2.3. Đội ngũ nhà giáo thường xuyên cập nhật kiến thức kỹ năng, công nghệ tại doanh nghiệp.
Hàng năm nhà trường xây dựng và ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên để làm căn cứ xác định khối lượng công tác của giảng viên, giáo viên trong một năm học (2.3.01 - Chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp). Nội dung trong quy định đã xác định rõ thời gian làm việc của GV giảng dạy trình độ cao đẳng và trung cấp là 44 tuần/năm theo chế độ làm việc 40 giờ/tuần, trong đó quy định thời gian thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn là 160 giờ, tương ứng với 04 tuần.
Trên cơ sở quy định đã ban hành, các đơn vị chuyên môn đã xây dựng kế hoạch và phân công giảng viên, giáo viên tham gia tìm hiểu và thực tập tại các công ty, doanh nghiệp phù hợp với kiến thức chuyên môn và lĩnh vực giảng dạy (2.3.02 - Kế hoạch phân công thực tập tại doanh nghiệp, Danh sách đăng ký thực tập tại doanh nghiệp). Tính đến thời điểm này đã có 7/7 khoa chuyên môn liên quan trong trường có kế hoạch và phân công GV tham gia thực tập tại các doanh nghiệp (2.3.03 – Bảng phân công khối lượng công tác giảng viên năm học).
Song song đó về công tác quản lý, nhà trường cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của giảng viên, giáo viên trong suốt thời gian thực tập tại doanh nghiệp (2.3.04 - Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp). Sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát các bộ phận được phân công đều có có báo cáo kết quả với Ban giám hiệu. Hầu kết các GV khi tham gia thực tập tại doanh nghiệp đều được các đơn vị đánh giá cao về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cập nhật kiến thức công nghệ mới phục vụ công tác đào tạo (2.3.05 – Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động giảng viên tại doanh nghiệp).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.3:  3 Điểm.
2.4. Tiêu chuẩn 2.4. Các giờ giảng (thực hành, lý thuyết, tích hợp) của nhà giáo được HSSV đánh giá ở mức tốt/hài lòng
Để thực hiện tốt công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường nói riêng, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo nói chung, đảm bảo những số liệu thống kê của các báo cáo có được độ tin cậy cao. Trường đã thực hiện xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của học sinh - sinh viên đang học tại trường về hoạt động của nhà trường, trong đó có hoạt động liên quan đến việc giảng dạy và học tập (2.4.01 – Kế hoạch số 959/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 25/9/2017).
Từ năm học 2018-2019 Nhà trường xây dựng và thực hiện lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV trực tiếp qua phần mềm PMT-EMS, đây là phần mềm quản lý hoạt động đào tạo được nhà trường sử dụng làm cổng kết nối giữa nhà trường và người học. Từ việc xem điểm thi kết thúc môn học, sinh viên trực tiếp phản hồi, đánh giá ý kiến cá nhân về GV tham gia giảng dạy môn học thông qua bộ câu hỏi liên quan đến hoạt động dạy và học. Qua thống kê trên phần mềm đã có số liệu cụ thể: 
+ HK1 năm học 2018-2019 với 58.329 lượt khảo sát, tổng số câu trả lời 498.497 đối với các hoạt động giảng dạy của 264 GV; Qua thống kê thì tỷ lệ đánh giá ở mức độ rất hài lòng và hài lòng là 94,07%.
+ HK2 năm học 2018-2019 với 47.317 lượt khảo sát, tổng số câu trả lời 414.752 đối với các hoạt động giảng dạy của 272 GV; Qua thống kê thì tỷ lệ đánh giá ở mức độ rất hài lòng và hài lòng là 94,26%.
Sau từng đợt khảo sát, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổng hợp kết quả khảo sát và báo cáo với Ban Giám hiệu, đồng thời thông báo kết quả khảo sát đến Trưởng đơn vị để biết thông tin về kết quả đánh giá của sinh viên đối với GV đơn vị mình trực tiếp quản lý. (2.4.02 – Bảng tổng hợp kết quả khảo sát trực tuyến từ phần mềm PMT-EMS).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.4:  3 Điểm.
2.5.Tiêu chuẩn 2.5. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên 
Theo Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025 thì Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh được phê duyệt đào tạo 07 ngành trọng điểm (2.5.01 - Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017), gồm các ngành sau:
+ Cấp độ quốc tế, 02 ngành:  Công nghệ Ô tô, Cơ khí chế tạo
+ Cấp độ khu vực, 02 ngành:  Điện công nghiệp, Cơ điện tử
+ Cấp độ quốc gia, 03 ngành:  Quản trị mạng máy tính, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.
Hiện nay số nhà giáo tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành của 07 nghề trọng điểm là 136 người, trong đó GV cơ hữu là 110, GV thỉnh giảng là 26. Số giảng viên đạt trình độ công nghệ thông tin cơ bản/tương đương là 136 người (2.5.02 – Thống kê Danh sách về trình độ công nghệ thông tin của nhà giáo giảng dạy ngành, nghề trọng điểm ), cụ thể:
+ GV cơ hữu :  110/110 người, đạt tỉ lệ 100%
+ GV thỉnh giảng : 26/260 người, đạt tỉ lệ 100%
Như vậy tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn tin học công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên là 100%.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.5:  3 Điểm.
2.6. Tiêu chuẩn 2.6. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên. 
Trong tổng số 110 giảng viên cơ hữu tham gia dạy các môn chuyên ngành đối với các ngành trọng điểm theo Quyết định 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 có 84 giảng viên đạt chứng chỉ năng lực ngoại ngữ B1- khung tham chiếu Châu Âu và tương đương. (2.6.01 – Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy các ngành trọng điểm)
Số giảng viên đạt trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên: 104/136 người (2.6.02 – Thống kê Danh sách về trình độ ngoại ngữ của nhà giáo giảng dạy ngành, nghề trọng điểm). Trong đó:
+ GV cơ hữu:  84/110 người đạt trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh B1/tương đương trở lên, đạt tỉ lệ 76%.
+ GV thỉnh giảng: 20/26 người đạt trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh B1/tương đương trở lên, đạt tỉ lệ 77%.
Như vậy tỷ lệ nhà giáo đạt trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên là 76.5%
· Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.6:  2 Điểm.
2.7. Tiêu chuẩn 2.7. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ theo yêu cầu của nước chuyển giao
Để hướng tới mục tiêu trở thành Trường Chất lượng cao của Quốc gia và đạt chuẩn Asean, nhiều năm qua Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đã tăng cường công tác hợp tác quốc tế với các đơn vị, tổ chức đến từ các quốc gia phát triển để thực hiện các hoạt động như: ký kết, thỏa thuận về hợp tác đào tạo, chuyển giao chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ, mở rộng hoạt động nghiên cứu, tạo cơ hội cho giảng viên cập nhật các kiến thức và công nghệ mới. Sinh viên được học liên thông tại các trường Đại học, Cao đẳng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Từ năm 2017, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ LĐTB&XH lựa chọn là một trong những trường được đào tạo ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2020 (2.5.01- Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017)
Năm 2018, nhà trường đã được Bộ LĐTB&XH ra quyết định cho phép tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng nghề trọng điểm, cấp độ quốc tế cho nghề Công nghệ ô tô theo Bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức (2.7.01 – Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018)
Hiện nay 100% Đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Đức. Có trình độ tin học đáp ứng được yêu cầu công việc và ứng dụng được công nghệ thông tin trong giảng dạy (2.7.02 – Hồ sơ, bằng cấp của 04 giảng viên).
Nhà trường được tập đoàn Đào tạo Avestos (Đức) thực hiện khảo sát, kiểm tra, đánh giá các điều kiện tổ chức đào tạo của trường đào tạo theo tiêu chuẩn của Đức vào ngày 21 và 22/01/2019  theo đó “Tất cả điều kiện về giáo viên đều được đáp ứng về mặt số lượng. Các công tác về chuyên môn và kỹ năng sư phạm cũng được hoàn thành đầy đủ. Tất cả 4 giáo viên tham gia đợt đào tạo tại Đức đều được động viên rất lớn và đều hiểu rõ về dự án. Tất cả giáo viên đều có ít nhất một chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng anh bậc B. Việc lựa chọn các ứng viên đã được nhà trường tiến hành” (2.7.03 - Biên bản Báo cáo chuyên môn ngành Công nghệ ô tô của tập đoàn Avestos_ Đức)
Ngày 30 tháng 8 năm 2019 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được trao chứng nhận kiểm định đủ điều kiện để đào tạo nghề Công Nghệ Ô Tô theo tiêu chuẩn của Đức do Trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn Đức do Viện Tiểu thủ công nghiệp và kỹ năng nghề Leipzig và Tập đoàn Avestos cấp (2.7.04 - Giấy chứng nhận của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp) 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.7:  3 Điểm.
2.8. Tiêu chuẩn 2.8. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức mới theo chương trình của nước được chuyển giao 
Để đáp ứng với yêu cầu đối với nhà giáo giảng dạy ngành Công nghệ Ô tô theo chương trình chuyển giao của Đức năm 2019 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phê duyệt danh sách nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại CHLB Đức để giảng dạy thí điểm 22 nghề chuyển giao từ CHLB Đức (2.8.01 – Quyết định số 303/QĐ-TCGDNN ngày 08 tháng 5 năm 2019). Thực hiện nội dung trên Nhà trường đã cử 04 giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức từ CHLB Đức với thời lượng 05 tháng, từ tháng 05 đến tháng 10 với các nội dung:
- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề đáp ứng đủ tiêu chuẩn giảng dạy các bộ chương trình được chuyển giao từ Đức;
- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đạt chuẩn quy định đối với giáo viên dạy nghề của CHBL Đức;
- Bồi dưỡng công nghệ đào tạo theo hệ thống đào tạo nghề kép của CHLB Đức để triển khai giảng dạy các bộ chương trình chuyển giao.
Tất cả các giáo viên tham gia giảng đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định  của Chính phủ về Phê duyệt đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các  nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012 – 2015 và đang giảng dạy các nghề thuộc các trường được chọn thí điểm đào tạo các chương trình chuyển giao từ Đức được phê duyệt tại Quyết định số 934/QĐ-BLĐTBXH (2.8.02 - Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013; 2.7.01 – Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.8:  3 Điểm.
3. Tiêu chí 3: Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo
	- Điểm chuẩn Tiêu chí 3: 
	23

	- Điểm tự đánh giá Tiêu chí 3
	23

	- Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	100%


3.1. Tiêu chuẩn 3.1. Tỷ lệ thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm đảm bảo tối thiểu 60% thời gian khóa học, trong đó ít nhất 40% thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tại doanh nghiệp 
Chương trình đào tạo được nhà trường xây dựng và biên soạn tuân thủ các quy định hiện hành về chương trình khung đào tạo, trong đó thể hiện rõ thời lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm từ 60% thời gian trở lên (3.1.01 - Chương trình đào tạo các ngành nghề).
Các môn học chung, cơ sở ngành, chuyên môn ngành; các môn học lý thuyết, thực hành, thực tập, thí nghiệm được nhà trường bố trí linh hoạt theo hai hình thức là tại trường và doanh nghiệp được thể hiện trong kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo (3.1.01 - Chương trình đào tạo các ngành nghề). Từ khóa 2017, trường chuyển đổi sang hệ thống GDNN, trong chương trình đào tạo thí điểm một số môn thực hành, thực tập tại doanh nghiệp (3.1.02 - Biên bản thỏa thuận hợp tác dạy nghề) nhằm hướng đến kế hoạch xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo cho khóa 2018. Trong quá trình học tập tại Doanh nghiệp, HSSV được đại diện doanh nghiệp hướng dẫn đánh giá môn học theo quy định (3.1.03 - Bảng điểm đánh giá môn học của HSSV tại doanh nghiệp). Từ khóa 2018, Nhà trường tăng cường tỷ lệ % thời gian thực hành, thực tập tại doanh nghiệp cho HSSV (3.1.04 - Biên bản, Hợp đồng hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp). 
Kết thúc năm học, nhà trường lập báo cáo kết quả hoạt động đào tạo trong năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo (3.1.05 - Báo cáo Tổng kết hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2018 – 2019).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.1: 3 Điểm.
3.2. Tiêu chuẩn 3.2. Nhà trường hợp tác với doanh nghiệp trong xây dựng chuẩn đầu ra và/hoặc phát triển chương trình đào tạo
Cùng với việc hoàn thiện mục tiêu, phát triển quy mô đào tạo nhà trường đã tích cực hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo các ngành theo chủ trương mềm hóa và xây dựng chương trình trên cơ sở quy định của Bộ, Ngành và yêu cầu của doanh nghiệp. Hiện tại Nhà trường có mối quan hệ hợp tác rất tốt với Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, trong đó nội dung hợp tác chủ yếu là đưa HSSV đi thực tập trải nghiệm tại doanh nghiệp, tham gia góp ý xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề (2.1.07 - Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học).
Hàng năm Nhà trường hoàn thiện các chương trình đào tạo đối với các bậc, hệ đào tạo, mỗi chương trình đào tạo  đều có sự tham gia đóng góp của ít nhất một đại diện của Doanh nghiệp (3.2.01 - Biên bản Hội thảo việc lấy ý kiến Doanh nghiệp về chương trình đào tạo của khoa). Vì vậy các chương trình đào tạo của trường luôn bám sát nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. 
Tất cả các nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế của trường đều có hợp tác với các doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo. Thống kê các ngành nghề trọng điểm có số lượng doanh nghiệp tham gia góp ý, xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo, cụ thể:
+ Cấp độ quốc tế có 02 ngành là Công nghệ Ô tô, Cơ khí chế tạo: 4 doanh nghiệp
+ Cấp độ khu vực có 02 ngành là Điện công nghiệp, Cơ điện tử: 3	 doanh nghiệp
+ Cấp độ quốc gia, 03 ngành ngành là Quản trị mạng máy tính, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí: 5 doanh nghiệp.
Từ những đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp và các giảng viên trong khoa, ban soạn thảo tiến hành hoàn chỉnh lần cuối nhằm đánh giá mức độ phù hợp của chương trình đào tạo với nhu cầu thực tiễn của xã hội, trình Ban giám hiệu và Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo của nhà trường để ký duyệt ban hành và áp dụng (3.2.02 - Biên bản nghiệm thu hiệu chỉnh Chương trình đào tạo; 3.2.03 - Quyết định số 1324/QĐ-LTT-ĐT ngày 22/12/2017 và Quyết định số                              1320/QĐ-LTT-ĐT ngày 30/11/2018 về ban hành chương trình đào tạo).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.2: 3 điểm
3.3. Tiêu chuẩn 3.3. Triển khai đào tạo hợp tác với doanh nghiệp ở ít nhất 1 nghề. Thời gian đào tạo thực hành chiếm 70%, trong đó đào tạo thực hành tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 40% tổng thời gian khóa đào tạo.
Nhà trường có chương trình đào tạo hợp tác với doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lơi cho các em HSSV khi đi thực tập tốt nghiệp hay sau khi tốt nghiệp được học hỏi trao rồi kinh nghiệm, kiến thức cả về lý thuyết lẫn thức tế giúp các em hiểu thêm về quy trình vận hành, quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thông qua đó lắm được thông tin tuyển dụng hàng năm của doanh nghiệp. (3.3.01 - Biên bản thỏa thuận hợp tác công ty TNHH Lập Phúc hợp tác dạy nghề ngày 18/6/2018; 3.3.02 - Danh sách sinh viên tham gia thực tập tại doanh nghiệp); Sau khi hết đợt đào tạo tại doanh nghiệp nhà trường và doanh nghiệp đánh giá nhận xét cho điểm đối với HSSV tham gia chương trình, qua đó phân tích rút kinh nghiệm cho những đợt đào tạo thực hành tại doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo (3.3.03 - Chương trình học phần kết hợp đào tạo tại doanh nghiệp; 3.3.04 - Bảng điểm môn học đánh giá tại doanh nghiệp). Bên cạnh việc tổ chức cho HSSV tham gia học tập tại doanh nghiệp nhà trường mời các cán bộ doanh nghiệp tham gia vào công tác đào tạo tại trường, đồng thời tiến hành thu thập lấy ý kiến của HSSV khi tham gia đào tạo tại doanh nghiệp (3.3.05 - Danh sách cán bộ doanh nghiệp tham gia đào tạo; 3.3.06 - Báo cáo kết quả tổ chức đào tạo thực hành đối với HSSV được đào tạo tại doanh nghiệp).
Kết thúc thời gian đào tạo, nhà trường thực hiện phân tích, báo cáo kết quả hoạt động đào tạo thực hành tại doanh nghiệp trong năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.3: 3 Điểm.
3.4. Tiêu chuẩn 3.4. Nhà trường có Hội đồng tư vấn ngành/nghề ở ít nhất một nghề chuyên sâu của trường và hoạt động hiệu quả 
Nhà trường thành lập các Hội đồng tư vấn chuyên môn giúp Trường phát triển theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước hội nhập.  Hội đồng tư vấn chuyên môn tập trung vào công tác trọng yếu: Tuyển sinh, đào tạo, mở rộng ngành nghề, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế… Thành viên Hội đồng tư vấn là cán bộ, giảng viên và một số nhà  giáo chuyên ngành có kinh nghiệm ở các trường Đại học có uy tín, các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực hoạt động đào tạo của trường đang làm việc tại các doanh nghiệp.
Theo Quy chế điều lệ Trường cao đẳng  do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Trường đã xây dựng  Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường , trong đó có các Hội đồng tư vấn như: Hội đồng Trường; Hội đồng khoa học và đào tạo cấp trường; Hội đồng khoa học cấp khoa được thành lập (3.4.01 – Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường; 3.4.02 - Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM nhiệm kỳ 2014 – 2019; 3.4.03 - Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường; 3.4.04 - Quyết định thành lập Hội đồng Khoa).
Mục tiêu, nội dung hoạt động của các Hội đồng tư vấn được quy định trong quy chế tổ chức hoạt động (3.4.05 - Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường; Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa) và cụ thể hóa theo kế hoạch hoạt động của từng Hội đồng (3.4.06 – Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Khoa). Theo định kỳ và đột xuất, Hội đồng tư vấn của nhà trường tổ chức thu thập ý kiến, các thông tin góp ý về mục tiêu, nội dung hoạt động, chương trình đào tạo ngành, nghề,… và tổ chức họp thông qua những ý kiến, đóng góp các vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp để đề nghị nhà trường xem xét, bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra (3.4.07 – Biên bản họp của Hội đồng Trường; Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Biên bản họp của Hội đồng Khoa; 3.2.02 - Biên bản nghiệm thu hiệu chỉnh Chương trình đào tạo).
Kết thúc năm học, các Hội đồng tư vấn thực hiện báo cáo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của mình và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới (3.4.08 - Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Trường; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học cũ và nhiệm vụ hoạt động đào tạo năm học mới; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa). Hoạt động của các Hội đồng tư vấn chuyên môn gắn kết với nhiệm vụ của Nhà trường, phối hợp chặt chẽ, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.4:  02 Điểm.
3.5. Tiêu chuẩn 3.5. Nhà trường cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động đến từ doanh nghiệp
Không chỉ đào tạo cho HSSV của trường, chương trình đào tạo theo địa chỉ thông qua việc Trường ký hợp đồng liên kết đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp cũng là một hoạt động quan trọng trong nội dung gắn kết với doanh nghiệp. Hàng loạt các lớp nâng bậc nghề hay đào tạo chính quy đã được mở tại trường theo yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp. 
Trường đã tổ chức đào tạo 3 lớp Trung cấp chính quy khóa 2018 nghề Điện Công nghiệp cho 73 cán bộ, nhân viên của Tổng công ty Điện lực TP.HCM nhằm đa dạng hóa công tác đào tạo, giúp người lao động tại doanh nghiệp có thêm cơ hội học tập (3.5.01 - Hợp đồng đào tạo Trung cấp với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM; 3.5.02 - Quyết định mở lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM; 3.5.03 - Quyết định về việc học sinh trúng tuyển nhập học trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM; 3.5.04 - Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM; 3.5.05 - Hồ sơ học viên của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tham gia lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018; 3.5.06 - Thời khóa biểu học tập của các lớp đào tạo trình độ trung cấp hệ chính quy khóa 2018 cho Tổng Công ty Điện lực TP.HCM)
Trường đã tổ chức 05 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tay nghề Cơ điện lạnh cho khoảng 120 người lao động học trực tiếp tại xưởng của Công ty TNHH TMDV Viễn thông Thiên Tú, quận Phú Nhuận (3.5.07 - Hợp đồng đào tạo với Công ty TNHH TMDV Viễn thông Thiên Tú; 3.5.08 – Đề cương chi tiết môn học Chuyên đề máy giặt, Tủ lạnh, Máy lạnh).
Ngoài ra, Trường đã hợp tác với Công ty TNHH – XS Thương mại PHANA tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cắt gọt kim loại cho 18 công nhân của công ty (3.5.09 - Hợp đồng đào tạo với Công ty TNHH – XS Thương mại PHANA; 3.5.10 - Chương trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân nghề Cắt gọt kim loại; 3.5.11 - Danh sách tham gia bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân nghề Cắt gọt kim loại).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.5:  3 Điểm.
Tiêu chuẩn 3.6. Nhà trường hàng năm hợp tác, trao đổi nội dung liên quan đến đào tạo, quản lý đào tạo với các công ty/doanh nghiệp hàng đầu trong nước/quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp/nghề nghiệp
Việc hợp tác gắn kết với doanh nghiệp là một trong những chiến lược hàng đầu của chiến lược phát triển trường, đặc biệt trong năm 2018 Trường triển khai thực hiện công văn số 589/TCGDNN-ĐTCQ ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục GDNN về đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở  giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.
Hàng năm nhà trường chú trọng đẩy mạnh hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp thông qua các dự án cụ thể: Dự án Đào tạo điện hợp tác với tập đoàn Schneider Electric, Pháp được thực hiện trong 03 năm từ năm 2016 đến năm 2018 (3.6.01 - Bản ghi nhớ số 161SET-MOU-M/1604/02 ngày 29/4/2016), dự án PROMPT về đào tạo thang máy thang cuốn hợp tác với tập đoàn KONE, Phần Lan được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2027 (3.6.02 - Bản ghi nhớ số KVI/MOU/LTTC/001 ngày 23/11/2016), dự án BAKE hợp tác với công ty TNHH Liên doanh Saf-Việt được thực hiện trong 02 năm (3.6.03 - Bản ghi nhớ số 191BTC-A-M/1903/02 ngày 12/6/2019).
Nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn, trao đổi với các chuyên gia trong và ngoài nước (3.6.04-Công văn số 558/LTT-QLKH ngày 28/5/2018 về việc khóa hướng dẫn về sử dụng thiết bị năng lượng mặt trời; 3.6.05 - Tờ trình về công tác chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn giảng viên với chủ đề về “Năng lượng bền vững” từ ngày 11/6-23/6/2018; 3.6.06 - Tờ trình về việc tập huấn Công nghệ mô phỏng thực tế ảo - Ngành công nghệ ôtô), cũng như hợp tác tổ chức hội nghị quốc tế tại trường (3.6.07 - Thông báo số 157/TB-LTT-QLKH ngày 01/3/2018 về việc tổ chức hội nghị quốc tế SCIC2018; 3.6.08 - Kế hoạch hội nghị quốc tế ICSS2018 chủ đề “Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.6:  3 Điểm.
3.7. Tiêu chuẩn 3.7. Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) được doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả học tập.
Trước năm 2017 Trường hoạt động theo Luật Giáo dục đại học, từ khóa 2017 trường chuyển đổi sang hệ thống Giáo dục nghề nghiệp. Trong năm 2018, trường có khóa 2017 trung cấp của hệ thống Giáo dục nghề nghiệp tốt nghiệp với 2 ngành Điện công nghiệp và Quản trị mạng máy tính, đồng thời cũng là ngành trọng điểm của trường (3.7.01 -  Quyết định công nhận tốt nghiệp). 
Trong quá trình đào tạo, trường tổ chức 30% số môn học thực hành được doanh nghiệp cùng tham gia đánh giá kết quả học tập của HSSV (3.7.02 - Danh sách đại diện doanh nghiệp tham gia đánh giá kết quả học tập của HSSV).
Ngoài ra, trong chương trình đào tạo của mỗi khóa có môn học thực tập tốt nghiệp 100%  HSSV đều được bố trí đến các doanh nghiệp để làm việc thực tế (3.7.03 - Danh sách các Doanh nghiệp nhận HSSV thực tập tốt nghiệp), qua đó HSSV được doanh nghiệp đánh giá môn học theo quy định (3.7.04 - Phiếu Thực tập tốt nghiệp của HSSV tại doanh nghiệp).
Qua quá trình doanh nghiệp tham gia đánh giá HSSV, nhà trường nhận được thông tin, ý kiến của doanh nghiệp về kết quả đào tạo cũng như công tác tham gia vào việc nhận xét, đánh giá kết quả học tập tại trường bằng phiếu khảo sát (3.7.05 - Phiếu khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp đối với học sinh sinh viên thực tập tốt nghiệp và học sinh sinh viên đã tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường). Sau mỗi đợt thực hiện khảo sát có tổng hợp Báo cáo kết quả khảo sát (3.7.06 – Báo cáo kết quả khảo sát Doanh nghiệp)
Kết thúc năm học, nhà trường lập báo cáo kết quả hoạt động đào tạo trong năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo (2.1.07 - Báo cáo Tổng kết hoạt động đào tạo năm học).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.7: 3 Điểm.
3.8. Tiêu chuẩn 3.8. Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
Sau mỗi khóa học Hội đồng xét tốt nghiệp nhà trường căn cứ các quy định trong quy chế đào tạo để xem xét và quyết định thông qua danh sách HSSV tốt nghiệp, trong đó bao gồm cả HSSV tốt nghiệp ngành, nghề trọng điểm (3.8.01- Quyết định số 1119/QĐ-LTT-ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2018; 3.8.02 - Quyết định số 213/QĐ-LTT-ĐT ngày 14 tháng 03 năm 2018).
Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch tố chức và thực hiện khảo sát thu thập ý kiến HSSV tốt nghiệp có việc làm (3.8.03 - Kế hoạch số 599/KH-LTT-TTQHDN ngày 01/06/2018). Qua số liệu thống kê có……../…..số sinh viên tốt nghiệp tham gia khảo sát có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo. 
Sau từng đợt tốt nghiệp, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp kết quả khảo sát và báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường (3.8.04 - Báo cáo Tổng kết hoạt động đào tạo và HSSV có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.8: 3 Điểm
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4.1. Tiêu chuẩn 4.1. Cán bộ quản lý của trường được đào tạo về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp
Đội ngũ cán bộ quản lý của trường có 45 người, gồm Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị. Tất cả 45 cá nhân đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đủ năng lực, phẩm chất, sức khỏe đảm nhiệm chức vụ được giao. Hiện nay đã có 38/45 cán bộ quản lý đã hoàn thành các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hoặc tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý giáo dục; 07/45 cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm đang tham gia các lớp bồi dưỡng, sẽ hoàn thành khóa học vào cuối tháng 10/2019, như vậy đội ngũ cán bộ quản lý của trường được đào tạo về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp đạt tỉ lệ 100% (4.1.01 - Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ CBQL).
Từ năm 2017, sau khi Nhà trường có quyết định chuyển đổi sang lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, theo đề nghị của Sở LĐTB&XH, Trường đã cử cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo quản lý GDNN gồm các thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và một số cán bộ quản lý của trường đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục (4.1.02 - Công văn thông báo tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ-TB&XH). Để tạo điều kiện cho các tất cả cán bộ quản lý được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý GDNN do Bộ LĐTB&XH, Sở LĐTB&XH tổ chức, Nhà trường tiếp tục lập danh sách đề cử cán bộ quản lý tham gia học các lớp tiếp theo (4.1.03 - Danh sách đăng ký tham dự lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ-TB&XH).
Ngoài ra, Nhà trường tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ quản lý đương nhiệm chưa qua bồi dưỡng và giảng viên, nhân viên thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý cấp đơn vị tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý – chương trình lãnh đạo cấp phòng do Sở Nội vụ tổ chức (4.1.04 - Các Thông báo nhập học của Sở Nội vụ).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.1:  03 Điểm.
4.2. Tiêu chuẩn 4.2. Các hoạt động quản lý của nhà trường được tin học hóa và kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.
Nhà trường điều hành, triển khai hoạt động chuyên môn thông qua phần mềm hành chính điện tử mỗi cá nhân được cấp 01 tài khoản để truy cập, theo dõi, nhận nhiệm vụ phân công, báo cáo kết quả thực hiện và 100% cán bộ giáo viên nhân viên trường đều có tài khoản để thực hiện hằng ngày (4.2.01 - Phần mềm quản lý hành chính điện tử Egov). Nhà trường thực hiện Quản lý đào tạo, HSSV thông qua phần mềm để giáo viên có thể cập nhật điểm danh, nhập điểm học phần; HSSV xem thời khóa biểu, điểm số, và các khoa, phòng có thể quản lý chương trình đào tạo, thời khóa biểu và 100% HSSV đều có tài khoản để thực hiện tra cứu hằng ngày thông qua kết nối Internet (4.2.02 - Phần mềm PMT-EMS Education – Phần quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý học vụ và thời khóa biểu). Và tất cả cơ sở dữ liệu của các phần mềm đều tập trung quản lý tại Trung tâm điều hành và  Quản lý dữ liệu (4.2.03 - Quyết định thành lập Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu).
Để thực hiện chức năng, kiểm tra giám sát các hoạt động, Nhà trường lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống máy chủ (4.2.04 - Sơ đồ lắp đặt hệ thống camera, Bảng Danh mục thiết bị) được đặt tại Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu, phân công nhân viên trực giám sát, ghi nhận và báo cáo kịp thời các hiện tượng, lỗi vi phạm, qua đó nâng cao được ý thức chấp hành Nội quy làm việc của đội ngũ CB-GV-NV.
Hiện nay, Nhà trường đang sử dụng các phần mềm kết nối với trực tiếp với cơ quan quản lý ở các lĩnh vực:
+ Về quản lý nhân sự có phần mềm trực tuyến, kết nối trực tiếp với Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh (4.2.05 - Hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự  Epmis),  kết nối với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục (4.2.06 - Hệ thống quản lý cán bộ công chức).
+ Quản lý công tác thi đua có phần mềm trực tuyến, kết nối trực tiếp với Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh (4.2.07 -  Phần mềm Thi đua – khen thưởng).
+ Quản lý kế toán có phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (4.2.08 - Phần mềm IMAS), phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKT), phần mềm đầu tư công Sở KH&ĐT, phần mềm Dịch vụ công (Kho bạc), phần mềm Kê khai BHXH, Hệ thống đấu thầu điện tử (Sở KH&ĐT), phần mềm đăng ký mã quan hệ ngân sách (Sở Tài chính), phần mềm hóa đơn điện tử Viettel, phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN, Phần mềm nộp hồ sơ thuế, nộp tiền thuế (Tổng cục thuế).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.2:  03 Điểm.
4.3. Tiêu chuẩn 4.3. Website của nhà trường được công khai, viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, chứa nhiều nội dung (trong đó có các clip ngắn giới thiệu về các nghề nhà trường đào tạo, lớp học, xưởng thực hành và thiết bị đào tạo của các nghề) và thường xuyên được cập nhật
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ website tiếng Anh (4.3.01 – Đường link website tiếng Anh) và website tiếng Việt (4.3.02 – Đường link website tiếng Việt), website này được cập nhật các thông tin giới thiệu chung về nhà trường như: quá trình hình thành, sơ đồ tổ chức, tầm nhìn và các giá trị của Nhà trường (4.3.03 – Các đường link giới thiệu chung về nhà trường), thông tin về chức năng nhiệm vụ, số điện thoại liên lạc của các đơn vị trực thuộc trường, thông tin về các ngành nghề đào tạo và học phí của nhà trường (4.3.04 – Các đường link giới thiệu về các Khoa và các phòng ban chức năng). Nội dung website thường xuyên được cập nhật, duy trì liên tục nên hoạt động ổn định và dễ dàng cập nhật bổ sung các tính năng mới. Để đảm bảo và duy trì sự hoạt động liên tục của website, nhà trường đã thành lập Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu (4.2.03 - Quyết định thành lập Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu). Nhân viên Trung tâm có đủ trình độ và năng lực chuyên môn sẵn sàng tiếp nhận, biên tập, đưa thông tin về các hoạt động giáo dục, đào tạo, học tập, quản lý, hoạt động đoàn thể, thông tin xã hội,… Các thông báo, kế hoạch về tuyển sinh (4.3.05 – Đường link các bài viết về tuyển sinh của Nhà trường), đào tạo (4.3.06 – Đường link các bài viết về các thông báo Đào tạo dành cho học sinh, sinh viên), video clip ngắn giới thiệu từng khoa, ngành nghề đào tạo và xưởng thực hành và các hoạt động của nhà trường cũng thường xuyên được cập nhật trên website (4.3.07 – Đường link các clip ngắn giới thiệu từng Khoa, ngành nghề của trường) giúp CB-GV-NV và HSSV tiếp cận các thông tin thông qua website của Trường. Đồng thời, website cũng có phần liên hệ trực tuyến để nhà trường tiếp nhận cũng như phản hồi thông tin của HSSV, GV và các đối tượng có liên quan (4.3.08 – Đường link phần liên hệ online).
Tháng 4/2018, nhà trường đã thành lập Ban bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng gồm 11 thành viên (4.3.09 – Quyết định thành lập Ban), nhiệm vụ của Ban là căn cứ các quy định, hướng dẫn, nguyên tắc an toàn thông tin nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xử lý và giảm thiểu các nguy cơ gây mất an toàn thông tin, đảm bảo an ninh trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng và các mặt hoạt động khác của nhà trường. Định kỳ, nhà trường tổ chức thực hiện nâng cấp hệ thống website để ngày một đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của CB-GV-NV, HSSV.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.3: 2 Điểm.
Tiêu chuẩn 4.4. Nhà trường thường xuyên nghiên cứu khoa học ứng dụng hoặc chuyển giao công nghệ
Để hoạt động đào tạo của nhà trường phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển trường, đáp ứng được với xu thế hội nhập, trong từng năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch, quy trình hướng dẫn trong công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng và triển khai đến toàn thể CB-GV-NV, HSSV biết và thực hiện (4.4.01 - Thông báo số 998/TB-LTT-QLKH ngày 06/10/2017; 4.4.02 - Thông báo số 240/TB-LTT-QLKH ngày 23/3/2018; 4.4.03 - Thông báo số 933/TB-LTT-QLKH ngày 31/8/2018 ). 
Các đề tài nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ đều được ứng dụng trong hoạt động đào tạo của trường. Năm học 2018-2019 có 09 đề tài KHCN được nghiệm thu và được ứng dụng trong hoạt động đào tạo (4.4.04 – Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019). Song song với hoạt động NCKH nhà trường đã tổ chức các Hội thảo với quy mô cấp quốc tế, cụ thể:
+ Năm học 2017-2018, Nhà trường tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM theo mô hình trường chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và định hướng đổi mới giáo dục nghề nghiệp” với 38 bài tham luận, trong đó có 04 bài tham luận của chuyên gia nước ngoài.
+ Năm học 2018-2019 Nhà trường tổ chức hội nghị quốc tế ICSS2018 với chủ đề “Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 – Smart Schools in the Context of Industrial Revolution 4.0” với 54 bài tham luận, có 08 diễn giả người nước ngoài tham gia báo cáo, viết bài với sự hợp tác của Trường Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ. (3.6.07 - Thông báo số 157/TB-LTT-QLKH ngày 01/3/2018 về tổ chức hội nghị quốc tế SCIC2018; 4.4.05 - Thông báo số 268/TB-LTT-QLKH ngày 29/3/2018 về mời viết bài tham luận phục vụ hội nghị quốc tế SCIC2018).
Năm 2019 nhà trường tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố và Toàn quốc do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức năm 2019 đạt: cấp Thành phố Giải Nhất tập thể, cá nhân đạt 02 giải Nhất, 01 giải Nhì và 02 giải Khuyến khích; Cấp Toàn quốc đạt 03 giải Nhất và 02 giải Nhì. (4.4.06- Quyết đinh số 22147/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/7/2019 về tặng Giấy Khen cho các thiết bị đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019; 4.4.07 - Quyết định số 1295/QĐ-LĐTBXH ngày 12/9/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tặng Bằng khen).
Công tác NCKH được tổng kết, đánh giá trong các hội nghị tổng kết khoa học và Đào tạo theo học kỳ, năm học nhằm khắc phục những tồn tại và vạch ra phương hướng thực hiện trong năm tiếp theo phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường (4.4.08 - Báo cáo số 1120/BC-LTT-QLKH ngày 04/11/2017; 4.4.09 - Báo cáo số 273/BC-LTT-QLKH ngày 30/3/2018; 4.4.10 - Báo cáo số 853/BC-LTT-ĐT ngày 06/8/2018; 4.4.11- Báo cáo số 1143/BC-LTT-QLKH ngày 18/10/2018; 4.4.12 - Báo cáo Sở khoa học và công nghệ về thực hiện điều tra tiềm lực KH và CN của các tổ chức KH và CN năm 2019; 4.4.04 - Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019; 4.4.13 - Báo cáo số 1157/BC-LTT-QLKH ngày 03/10/2019).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.4:  3 Điểm
Tiêu chuẩn 4.5. Nhà trường thường xuyên thực hiện hợp tác quốc tế
Hiện nay trường là hội viên của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam (4.5.01 - Văn bản số 90/HHGDNN-VP ngày 29/9/2017) và cũng là thành viên của Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (4.5.02 - Văn bản số 103/HGDNN-VP ngày 15/5/2018; 4.5.03 - Văn bản số 118/HGDNN-VP ngày 27/3/2019 về Hội phí năm 2019).
Nhà trường đã thực hiện hợp tác quốc tế rất nhiều nước, trong đó có một số hoạt động điển hình như: 
+ Phần Lan: Dự án Xây dựng trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn cho Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp hợp tác với tập đoàn KONE, Phần Lan được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2027 và được tài trợ tổng giá trị tương đương 15 tỷ đồng nhằm xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên trong lĩnh vực thang máy và thang cuốn, cung cấp các thiết bị đào tạo cùng các giải pháp điều khiển thông minh và hiện đại ngang tầm khu vực (4.5.04 - Quyết định 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của UBND TP.HCM về phê duyệt dự án Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp do tập đoàn Kone, Phần Lan và DEG Đức tài trợ; 3.6.02 - Bản ghi nhớ số KVI/MOU/LTTC/001 ngày 23/11/2016). 
+ Pháp: Chương trình Đào tạo Thợ điện xanh hợp tác với tập đoàn Schneider Electric, Pháp được thực hiện trong 03 năm từ năm 2016 đến năm 2018 (3.6.01 - Bản ghi nhớ số 161SET-MOU-M/1604/02 ngày 29/4/2016). Với nội dung đào tạo và mở rộng đối tượng, hình thức đào tạo, phục vụ thêm cho cộng đồng, địa phương (4.5.05 - Thông báo số 137/TB-LTT-QLKH ngày 12/02/2018 về tổ chức khóa 7 lớp đào tạo nghề Điện thuộc dự án “Thợ Điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp tài trợ).  
 Chương trình hợp tác với công ty TNHH Liên doanh Saf-Việt thành lập trung tâm dạy nghề làm bánh  (3.6.03 - Bản ghi nhớ số 191BTC-A-M/1903/02 ngày 12/6/2019; 4.5.06 - Thông báo số1049/TB-LTT-MTT ngày 18/9/2019 về việc tổ chức  Khóa 1 lớp đào nghề làm Bánh căn bản thuộc dự án “Bake” do công ty TNHH liên doanh Saf-Việt, Pháp tài trợ).
Đức: Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tài trợ giáo viên, chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ các thiết bị về Năng lượng mặt trời qua phương pháp học theo dự án (Project-based learning), tổ chức lớp tập huấn cho 15 giảng viên, trong đó có 10 giảng viên của trường về chủ đề “Năng lượng mặt trời và thực tiễn ứng dụng tại Việt Nam” từ ngày 11/6 - 23/6/2018 (3.6.05 - Tờ trình về công tác tổ chức lớp tập huấn giảng viên với chủ đề về “Năng lượng bền vững” từ ngày 11/6 -23/6/2018).
Hàn quốc: Trường luôn trao đồi ấn phẩm, các chương trình hợp tác trao đổi sinh viên với các đai học danh tiếng của Hàn quốc, chương trình học bổng ngắn hạn dành cho sinh viên Châu Á do Đại học Chosun, Hàn Quốc đăng cai (4.5.07 - Thông báo số 211/TB-LTT-QLKH ngày 13/3/2018 về chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Quốc Gia Kunsan, Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM; 4.5.08 - Thông báo số 485/TB-LTT-QLKH ngày 14/5/2019 về học bổng Trường Đại học Chosun, Hàn Quốc dành cho Sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM).
Năm 2018 trường tổ chức hội nghị quốc tế ICSS2018 với nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Phần Lan, Pháp (4.5.09 - Công văn số 1324/LTT-QLKH ngày 01/12/2018 về báo cáo diễn giả nước ngoài tham gia Hội nghị quốc tế ICSS2018; 4.4.04 - Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019 về tổng kết hoạt động KH-CN và HTQT năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020; 4.5.10 - Báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.5:  3 Điểm
4.6. Tiêu chuẩn 4.6. Nhà trường thường xuyên áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo
Trước năm 2018, nhà trường đã tiếp cận, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bằng các quy định riêng của trường: Quy định về chế chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc, Quy định về quy chế làm việc và nội quy cơ quan, Quy định về tuyển dụng, Quy định về bổ nhiệm, Quy định về thi đua – khen thưởng, Quy định về chế độ công tác giảng viên, giáo viên, Quy định về Quy chế đào tạo... (4.6.01 - Các quyết định ban hành quy định). Trong quá trình thực hiện công tác, mỗi công việc được cụ thể hóa thành quy trình, thủ tục hoặc hướng dẫn trình tự thực hiện công việc (4.6.02 - Quy trình, thủ tục thực hiện công việc).
Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư 28/2017/TT-LĐTBXH ngày 17/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng như nội dung yêu cầu của công văn số 1497/SLĐTBXH-GDNN ngày 19/01/2018 của Sở LĐTB&XH TP.HCM về việc xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng, Hiệu trưởng nhà trường đã thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng của trường (4.6.03 - Quyết định số 244/QĐ-LTT-TC ngày 23/3/2018) và giao phòng KT&ĐBCL tham mưu thực hiện công tác xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng tại trường. Phòng KT&ĐBCL đã phối hợp với các đơn vị trong nhà trường lập kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng (4.6.04 - Kế hoạch số 248/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 26/3/2018).
Để công tác tổ chức hướng dẫn về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng thực hiện đúng quy định tại Kế hoạch số 248/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 26/3/2018, nhà trường đã đăng ký các lớp tập huấn do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐTB&XH TP.HCM tổ chức, từ đó có kế hoạch xây dựng nội dung về tập huấn, triển khai công tác đảm bảo chất lượng (4.6.05 – Danh sách cử cán bộ tham gia lớp tập huấn về công tác ĐBCL cơ sở GDNN). 
Theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên, nhà trường đã báo cáo việc thực hiện xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng (4.6.06 - Báo cáo số 672/BC-LTT-KTĐBCL ngày 26/6/2018). Ngoài ra, định kỳ hàng năm nhà trường đều có báo cáo tổng kết gửi đến Sở LĐTB&XH TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM về các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó có nội dung về công tác xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng (4.6.07 - Báo cáo hoạt động giáo dục nghề nghiệp).
Năm 2018, Nhà trường đã hợp tác với Tổ chức Afnor tiến hành xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015,  đến thời điểm tháng 11/2018 trường đã được công nhận và cấp chứng nhận ISO 9001: 2015 của Tổ chức Afnor Certification thuộc Cộng hòa Pháp (4.6.08 - Giấy chứng nhận đạt chuẩn theo hện thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của tổ chức Afnor). Hiện tại, nhà trường đã xây dựng và ban hành 17 thủ thục và nhiều quy trình để quản lý, vận dụng, thực hiện trong công việc hàng ngày tại các đơn vị. Sau khi cấp giấy chứng nhận, tổ chức Afnor định kỳ kiểm tra và đánh giá hiệu quả áp dụng. Qua kết quả kiểm tra, tổ chức Afnor luôn đánh giá cao việc áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001:2015 tại trường.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.6: 3 Điểm.
4.7. Tiêu chuẩn 4.7. Nhà trường có và thường xuyên sử dụng trang thiết bị an toàn lao động
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 10 khoa nghề, số lượng thiết bị đào tạo tại các khoa rất nhiều, sử dụng liên tục (bình quân 2ca/ngày). Đối tượng sử dụng chủ yếu là đội ngũ GV và HSSV. Vì vậy để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, Nhà trường trang bị các thiết bị an toàn tại nơi thực tập, làm việc (4.7.01 – Danh mục thiết bị an toàn tối thiểu cho từng ngành; Danh mục thiết bị an toàn hiện có), việc sử dụng thiết bị đều có quy định cụ thể rõ ràng (4.7.02 – Nội qui xưởng thực tập, Nội quy sử dụng thiết bị). Tại mỗi xưởng đều có nội quy hướng dẫn thực hành (4.7.03 – Bảng hướng dẫn thực hành thiết bị), thực hiện các quy định kiểm tra, sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy (4.7.04 – Biên bản kiểm tra thiết bị PCCC), xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ, đột xuất (4.7.05 – Kế hoạch sửa chữa, bảo trì thiết bị).
Hàng năm, căn cứ trên số người sử dụng, Nhà trường trang bị cho 04 khoa nghề các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết như quần áo, kính, găng tay bảo hộ (4.7.06 – Danh mục trang bị hàng năm).
Đưa vào chương trình đào tạo học phần “An toàn và môi trường công nghiệp”, đảm bảo trang bị đầy đủ cho HSSV những kiến thức cần thiết về công tác phòng chống tai nạn điện, phòng chống cháy nổ, công tác cứu nạn và sơ cấp cứu (3.1.01 – Chương trình đào tạo các ngành).
Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ CB-GV-NV,  Nhà trường tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường” năm 2019, tăng cường sự hiểu biết, nâng cao nhận thức của CB-GV-NV và HSSV về luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Luật phòng cháy chữa cháy năm 2001; Luật an toàn thực phẩm năm 2010; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. (4.7.07 – Kế hoạch và kết quả cuộc thi).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.7:  03 Điểm.
4.8. Tiêu chuẩn 4.8. Nhà trường có môi trường học tập đáp ứng các yêu cầu về xanh hóa giáo dục nghề nghiệp
Xanh hoá nhà trường là một trong những nội dung quan trọng của công tác giáo dục môi trường trong hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung, trong Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trong đó, xanh hóa đào tạo nghề là một trong những chương trình của Bộ LĐTB&XH trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Vì thế, nhà trường nhận được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của cơ quan quản lý là Sở LĐTB&XH TP.HCM cùng sự hỗ trợ của Tổ chức phát triển Đức (GIZ).
Từ năm 2018 đến nay, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên trường đã triển khai đến học sinh sinh viên 04 ngày chủ nhật xanh cấp trường. Vận động Đoàn viên, Thanh niên trường tham gia dọn vệ sinh khuôn viên toàn trường (4.8.01 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh).
Cụ thể hóa các mục tiêu và nhiệm vụ của trường để thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2019 – 2020, tầm nhìn đến 2030 của Bộ LĐTB&XH. Trong năm 2019, nhà trường tổ chức tuyên truyền và thực hiện các kế hoạch về phong trào xanh hóa trường học. Cụ thể qua việc Thành lập Ban Chỉ đạo xanh hóa đào tạo nghề của trường, gồm: Ban Giám hiệu, Trưởng đơn vị và Trưởng đoàn thể trực thuộc trường và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ (4.8.02 - Quyết định số 589/QĐ-LTTC-TC ngày 31 tháng 5 năm 2019) và thành lập Câu lạc bộ Xanh (4.8.03 – Quyết định số 1055/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 9 năm 2019). Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng kế hoạch về tham gia xanh hóa đào tạo nghề, tiến hành rà soát, bổ sung các mục tiêu xanh hóa đào tạo nghề, từ xây dựng khuôn viên xanh, chương trình đào tạo xanh, thúc đẩy nghiên cứu xanh, xây dựng cộng đồng xanh, đến thiết lập văn hóa xanh trong nhà trường vào kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2019 – 2022 và những năm tiếp theo (4.8.04 – Kế hoạch số 651/KH-LTT ngày 12 tháng 6 năm 2019).
Vào đầu năm học 2019 – 2020, khóa mới nhập học được nhà trường lồng ghép 2 tiết phổ biến kiến thức về “Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, xây dựng lối sống xanh” trong tuần giáo dục định hướng thực hiện từ tháng 7/2019 đến hết tháng 10/2019 (4.8.05 – Thời khóa biểu giáo dục định hướng – kỹ năng mềm khóa 2019).
Xây dựng trường trở thành nhà trường thân thiện với môi trường dựa trên các hoạt động xanh hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và từng bước đào tạo các kỹ năng về xanh hóa cho học sinh sinh viên một cách đầy đủ thông qua các mô-đun bổ sung trong các chương trình đào tạo. Thể hiện cụ thể thông qua chương trình giảng dạy 12 lớp đào tạo nghề chất lượng cao của nhà trường. Các khoa tiến hành cập nhật chương trình đào tạo thí điểm 3 mô-đun cơ bản về “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả”: ngành Công nghệ Ô tô, ngành Cơ khí chế tạo, ngành Điện công nghiệp, ngành Cơ điện tử, ngành Quản trị mạng máy tính; ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt, ngành Lập trình máy tính, ngành Công nghệ May, ngành Kế toán doanh nghiệp và ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (4.8.06 - Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả).
Nhà trường đã tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, “Hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên thay đổi hành vi, cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái (4.8.07 – Kế hoạch 991/KH-LTT ngày 10 tháng 9 năm 2019).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.8:  3 Điểm.
4.9. Tiêu chuẩn 4.9. Nhà trường có môi trường học tập thân thiện
Khuôn viên trường với diện tích 50.646,6 m2, tổng diện tích phục vụ đào tạo 25.756,5 m2, gồm: phòng học lý thuyết, phòng thực hành, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, trạm y tế, khu thể thao. Nhà trường sắp xếp phân bổ theo từng nhóm bảo đảm diện tích phòng học, xưởng dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 7,5 m2/chỗ học (4.9.01 – Quy hoạch 1/500, Bản vẽ quy hoạch tổng thể khuôn viên trường, Giấy chứng nhận chủ quyền).
Trên cơ sở Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường cao đẳng, Quy chế công tác HSSV, nhà trường xây dựng nội quy đối với HSSV (4.9.02 – Các Quyết định về Ban hành Nội quy đối với HSSV, Quy định tổ chức và hoạt động của tổ tự quản học sinh sinh viên ký túc xá, Nội quy Ký túc xá). 
Trong 3 năm qua, Trường đã xác nhận 2.005 lượt HSSV vay vốn ưu đãi (4.9.03 – Biểu thống kê số liệu ký xác nhận cho HSSV để bổ túc hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng chính sách tại địa phương), xét trợ cấp xã hội cho 01 SV (4.9.04 – Quyết định và danh sách trợ cấp xã hội cho SV là người khuyết tật), trợ cấp chính sách ưu đãi (4.9.05 – Giấy xác nhận là HSSV để hưởng chính sách ưu đãi tại địa phương), miễn giảm học phí cho 7.047 HSSV (4.9.06 – Quyết định và danh sách HSSV được miễn giảm học phí 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), cấp học bổng khuyến khích học nghề cho hơn 1.200 HSSV (4.9.07 – Quyết định và danh sách xét cấp học bổng khuyến khích học nghề cho HSSV từng học kỳ theo năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019).
Ngoài nguồn kinh phí ngân sách, Trường còn tranh thủ tài trợ của các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài trường, đặc biệt là các cựu HSSV (4.9.08 – Kế hoạch, thông báo và danh sách HSSV được nhận học bổng do các doanh nghiệp tài trợ hàng năm). Từ năm 2016, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên đã vận động thành lập quỹ học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường”. Hằng năm, trao tặng hơn 30 suất học bổng định kỳ, đột xuất dành cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn (4.9.09 – Thông báo nhận và xét hồ sơ học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường”, Quyết định thành lập và quy chế hoạch động quỹ học bổng Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường), tổ chức cho HSSV tham gia các kỳ thi olympic, giỏi nghề (4.9.10 – Kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic giỏi nghề).
Hàng năm, nhà trường đã thực hiện công tác khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích HSSV, cụ thể: Khen thưởng cho thủ khoa trong các kỳ tuyển sinh với số tiền 5.000.000 đồng/HSSV/năm học đầu (4.9.11 – Quyết định về khen thưởng thủ  khoa tuyển sinh), khen thưởng cho HSSV đạt loại xuất sắc, giỏi, khá năm học. Ngoài ra, các em còn được nhận học bổng HSSV được khen thưởng khi đạt kết quả khá, giỏi, xuất sắc trong học kỳ và năm học (4.9.12 – Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV đạt xuất sắc, giỏi, khá năm học 2017-2018, 2018- 2019), khen thưởng cán bộ lớp tích cực (4.9.13 – Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV là cán bộ lớp tích cực học kỳ, năm học 2017-2018, 2018- 2019), khen thưởng HSSV đạt giải trong các kỳ thi giỏi nghề (4.9.14 – Quyết định khen thưởng HSSV đạt giải trong các kỳ thi giỏi nghề), kỳ thi olympic các môn học (4.9.15 – Quyết định khen thưởng HSSV trong các kỳ thi Olympic các môn học), khen thưởng HSSV tham gia tích cực công tác xã hội (4.9.16 – Quyết định Khen thưởng HSSV tham gia tích cực công tác xã hội hàng năm).
Kết thúc tuần sinh hoạt định hướng đầu khóa học, nhà trường đã thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của HSSV khi sử dụng Sổ tay Giáo dục định hướng (4.9.17 – Phiếu khảo sát Tân sinh viên), tỷ lệ hài lòng của HSSV chiếm trên 90%. Trong quá trình học tập tại trường, HSSV cũng được lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên qua việc xem điểm thi kết thúc học phần trên trang web của nhà trường (trang cá nhân của HSSV). Các số liệu thống kê sẽ được cập nhật sau đợt thi kết thúc học phần, báo cáo Lãnh đạo nhà trường biết và xử lý kịp thời những thông tin phản ánh của HSSV. Đồng thời, mỗi năm học nhà trường tổ chức ít nhất 01 buổi đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và HSSV. Năm học 2018 – 2019, Hàng năm nhà trường đã đều tổ chức 02 buổi đối thoại với HSSV (4.9.18 – Kế hoạch tổ chức ; Biên bản gặp gỡ, đối thoại). Đồng thời, nhằm phát huy tính dân chủ và ổn định tâm lý giúp các em HSSV yên tâm, có niềm tin vững chắc vào ngôi trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, các ý kiến đóng góp và kiến nghị của HSSV cũng có thể thường xuyên được gửi về địa chỉ hộp thư lytutronghcmcity@lttc.edu.vn.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.9: 3 Điểm.
4.10. Tiêu chuẩn 4.10. Nhà trường có các dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên hoạt động hiệu quả.
Với diện tích rộng 50.646,6 m2 (4.9.01 – Quy hoạch 1/500, Bản vẽ quy hoạch tổng thể khuôn viên trường, Giấy chứng nhận chủ quyền), nhà trường đảm bảo các dịch vụ hỗ trợ cho học sinh sinh viên về sinh hoạt ngoại khóa, rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao ngoài giờ lên lớp.
Ký túc xá (KTX) được bố trí trong khuôn viên trường với diện tích hơn 3.000 m², đáp ứng chỗ ở nội trú cho trên 600 HSSV với diện tích trung bình 7,2 m²/HSSV (4.10.01 – Tổng diện tích mặt bằng hiện nay của Ký túc xá), chi phí thấp đáp ứng được nhu cầu chỗ ở cho HSSV thuộc đối tượng chính sách xã hội, vùng kinh tế khó khăn, dân tộc thiểu số, khuyết tật. Tổ Quản lý Ký túc xá phối hợp với Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường thường xuyên tổ chức hội thi Ký túc xá “Sạch đẹp – An toàn – Văn minh”,  hội thao bóng chuyền, bóng đá (4.10.02 – Các kế hoạch tổ chức). Định kỳ tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của HSSV về các dịch vụ phục vụ ở KTX (4.10.03 – Báo cáo tổng hợp về khảo sát mức độ hài lòng của HSSV về các hoạt động dịch vụ, phục vụ HSSV hàng năm), hàng ngày trung tâm y tế phối hợp với tổ quản lý KTX tiến hành kiểm tra vệ sinh các phòng ở, phối hợp với trung tâm y tế dự phòng quận Tân Bình tổ chức phun thuốc xịt muỗi nhằm phòng ngừa sốt xuất huyết.
Trường hiện có 01 căn tin với tổng diện tích 463 m² phục vụ ăn uống, giải khát cho HSSV từ 06 giờ sáng đến 20 giờ. Căn tin được cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Tp.HCM (4.10.04 – Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hồ Chí Minh), Ban kiểm tra an toàn, lao động thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường (4.10.05 – Biên bản kiểm tra ATVSTP).
Với 06 sân bóng đá mini, 03 sân bóng chuyền, 03 sân bóng rổ, Câu lạc bộ GYM Lý Tự Trọng, nhiều sân cầu lông, các câu lạc bộ phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khóa cho HSSV.
Thư viện của trường được mở cửa mỗi ngày từ 07 giờ đến 20 giờ nhằm phục vụ HSSV học tập, có một phòng photocopy, một phòng truy cập internet tại Trung tâm Thư viện để phục vụ hỗ trợ học tập cho HSSV.
[bookmark: _GoBack]Hàng năm Trường đã tổ chức khám sức khỏe cho HSSV ngay đầu năm học (4.10.06 – Kế hoạch và thông báo khám sức khỏe cho HSSV đầu năm học 2018-2019, 2019-2020), nhanh chóng có kết luận về tình trạng sức khỏe và có biện pháp theo dõi, chữa trị khi có bệnh (4.10.07 – Kết quả khám sức khỏe năm học 2018-2019, 2019-2020). Thực hiện 100% HSSV tham gia mua bảo hiểm y tế (4.10.08 – Các hợp đồng đóng bảo hiểm Y tế cho HSSV năm học 2018-2019, 2019-2020) và bảo hiểm tai nạn thân thể (4.10.09 – Các hợp đồng đóng bảo hiểm tai nạn cho HSSV năm học 2018-2019, 2019-2020). Trường đã phát động tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động của Đoàn - Hội các chương trình phòng chống tội phạm, tác hại của thuốc lá, HIV/AIDS, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích (4.10.10 – Thông báo về nhiệm vụ của GVCN/CVHT theo các bậc đào tạo theo năm học 2018-2019, 2019-2020).
Ngoài ra, để tạo điều kiện cho HSSV hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhà trường tổ chức miễn giảm học phí cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, con CB, GV, NV của trường (4.10.11 – Các Quyết định và Danh sách miễn, giảm học phí cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con CB, GV, NV trong trường), cấp thẻ giữ xe miễn phí (4.10.12 – Quyết định về việc Ban hành quy định sử dụng thẻ giữ xe miễn phí dành cho BCH Đoàn thanh niên – Hội SV trường), xây dựng nhà tình bạn (4.10.13 – Thông báo về việc nhận và xét hồ sơ xây dựng nhà tình bạn trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2018, 2019), thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ HSSV (4.10.14 – Kế hoạch, thông báo về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ HSSV trường hàng năm).
Nhà trường phân công mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên phụ trách công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập (GVCN/CVHT) của một lớp nên dễ dàng nắm bắt tình hình cụ thể của từng HSSV (4.10.15 – Quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập năm học 2018-2019, 2019-2020). Đa số GVCN/CVHT yêu nghề, tâm huyết với trường, hiểu và gần gũi với HSSV. Nhà trường thực hiện sinh hoạt chủ nhiệm 1 tiết/tuần/lớp, tạo điều kiện cho GVCN/CVHT gặp gỡ, trao đổi, giải quyết kịp thời các vấn đề HSSV thường gặp. Trong những năm qua, công tác hỗ trợ việc làm, thực tập tốt nghiệp cho HSSV được nhà trường rất chú trọng, quan tâm. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp (4.10.16 – Quyết định thành lập trung tâm) có chức năng tư vấn và hỗ trợ nhu cầu việc làm cho HSSV, thiết lập mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp nhằm tạo cầu nối trong công tác xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. Từ năm 2018-2019, nhà trường mở rộng hơn nữa mối quan hệ với các doanh  nghiệp, tổ chức lấy ý kiến nhận xét, góp ý về chương trình, giáo trình để bổ sung, chỉnh sửa một số chuẩn kiến thức, kỹ năng sát với thực tế sản xuất hơn nữa (4.10.17 – Kế hoạch số 574/KH-LTT-TTGD). Để hỗ trợ nhanh chóng cho HSSV trong tìm kiếm việc làm bán thời gian cũng như sau khi tốt nghiệp, nhà trường đã xây dựng trang web việc làm cho HSSV (4.10.17 –vieclam.lttc.edu.vn). 
Nhà trường đã xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 04, Công an phường 04, Công an quận Tân Bình (4.10.18 – Quy chế phối hợp giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh với Công an phường 4, quận Tân Bình về việc bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài trường), qua đó đưa ra các phương án bảo vệ trường, ngăn chặn hiện tượng thanh niên xấu ở địa phương vào gây mất an ninh trật tự, trộm cắp trong trường để bảo vệ trật tự cho CB-VC-NLĐ và HSSV, hỗ trợ giải quyết những sự vụ xảy ra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.10: 3 Điểm.
4.11. Tiêu chuẩn 4.11. Trường cung cấp các khoá bồi dưỡng cho nhà giáo ngoài trường ở nghề chuyên sâu/trọng điểm của trường và do giảng viên của trường thực hiện
Thông qua Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ, khoa Điện – Điện tử đã có 01 phòng thực hành điện với trang thiết bị công nghệ hiện đại (4.11.01 – Danh sách thiết bị phòng thực hành Thợ điện xanh), chương trình đào tạo được chuyển giao và đội ngũ giảng viên được đào tạo, tập huấn kiến thức của Dự án đào tạo Điện (4.11.02 – Chương trình đào tạo giảng viên Điện cơ bản và Năng lượng bền vững). Hiện nay, Trường đã đưa vào chương trình đào tạo Điện cho HS-SV của Trường. Để chuyển giao kiến thức “Thợ điện xanh” cho các Trường bạn chưa có điều kiện học tập, từ đầu năm 2019 đến nay Nhà trường đã tổ chức tập huấn, đào tạo cho giảng viên Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kan, tỉnh phía Bắc (4.11.03 – Bản ghi nhớ hợp tác, Quyết định công nhận hoàn thành khóa học, danh sách GV được cấp chứng chỉ); Trường Trung cấp nghề Quang Trung, Trường Trung cấp Bách Nghệ, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12, Trường Cao đẳng Quốc tế  Lilama 2 (4.11.04 – Danh sách học viên tham gia lớp Năng lượng bền vững – năng lượng mặt trời và ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam).
Ngoài ra, Trường cũng đã tổ chức khóa đào tạo Thang cuốn, thang máy cho giảng viên của 05 Trường: Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hóc Môn, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, Trường Trung cấp Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh,  khóa học được tổ chức vào ngày 17/9/2018, số giảng viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ là 16 người (4.11.05 – Báo cáo số 1030/LTT-QLKH ngày 26/9/2018, Phiếu điểm danh lớp học chương trình đào tạo).
	Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.11:  03 Điểm.
5. Tiêu chí 5: Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo
	- Điểm chuẩn Tiêu chí 5
	15

	- Điểm tự đánh giá Tiêu chí 5 
	15

	- Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	100%



5.1. Tiêu chuẩn 5.1. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên 
Căn cứ  Quyết định số 1836/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm, trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2015, Trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm sau:
	+ Cấp độ Quốc tế gồm: nghề Công nghệ Ô tô; nghề Cơ khí chế tạo
	+ Cấp độ Khu vực Asean gồm: nghề Điện công nghiệp; nghề Cơ điện tử
	+ Cấp độ Quốc gia gồm: nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí; nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử; nghề Quản trị Mạng máy tính.
Nhà trường đã thành lập Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng để tổ chức đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản. Tổ chức học tăng cường và bổ sung trình độ tin học nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra về trình độ tin học với yêu cầu: Học sinh, sinh viên tốt nghiệp phải có chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản do Trường cấp trừ học sinh, sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin. Yêu cầu này được công bố và thông báo rộng rãi đến toàn thể học sinh sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm (5.1.01 – Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt giáo dục định hướng hàng năm; 5.1.02 – Mục 2.4.2.18 của sổ tay Giáo dục định hướng)
Căn cứ các Quyết định công nhận tốt nghiệp trong năm 2018, 2019 số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm được thống kê theo bảng sau:
       Bảng 1. Số lượng HSSV tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm năm 2018
	TT
	Ngành/nghề trọng điểm
	Số SV tốt nghiệp trình độ cao đẳng
	Số SV tốt nghiệp trình độ trung cấp
	Ghi chú

	1
	Quản trị mạng máy tính
	45
	34
	

	2
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	47
	
	

	3
	Điện công nghiệp
	128
	34
	

	4
	Cơ điện tử
	71
	
	

	5
	Công nghệ Ôtô
	221
	22
	


      Bảng 2. Số lượng HSSV tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm năm 2019
	TT
	Ngành/nghề trọng điểm
	Số SV tốt nghiệp trình độ cao đẳng
	Số SV tốt nghiệp trình độ trung cấp
	Ghi chú

	1
	Quản trị mạng máy tính
	43
	34
	

	2
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	17
	
	

	3
	Điện công nghiệp
	175
	24
	

	4
	Cơ điện tử
	21
	
	

	5
	Công nghệ Ôtô
	330
	32
	


Ghi chú: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử và Cơ khí chế tạo không có HSSV tốt nghiệp
Như vậy 100% HSSV tốt nghiệp đều có chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản do trường cấp (trừ HSSV tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.1:  3 Điểm.
5.2. Tiêu chuẩn 5.2. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tiếng Anh đạt A1 (hệ trung cấp), A2 (hệ cao đẳng) theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên 
Nhà trường đã thành lập Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng để tổ chức đào tạo,           đánh giá và cấp giấy công nhận năng lực tiếng Anh. Tổ chức học tăng cường và bổ sung tiếng Anh nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh theo yêu cầu.
Đối với trình độ trung cấp: Trình độ tiếng Anh năng lực tương đương A2 (bậc 2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc chứng chỉ Quốc gia trình độ A do Trường cấp.
Đối với trình độ cao đẳng: Trình độ tiếng Anh năng lực tương đương B1 (bậc 3) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc chứng chỉ Quốc gia trình độ B do Trường cấp.
         Căn cứ số lượng HSSV tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm năm 2018, 2019 (bảng 1 & bảng 2 trình bày ở tiêu chuẩn 5.1)
Như vậy 100% HSSV tốt nghiệp đều có chứng chỉ Quốc gia trình độ A (đối với học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp) và chứng chỉ Quốc gia trình độ B (đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng) do trường cấp.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.2:  3 Điểm.
5.3. Tiêu chuẩn 5.3. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của nước chuyển giao.
Năm 2017, nhà trường đã được Bộ LĐTB&XH lựa chọn là cơ sở để đầu tư phát triển đào tạo ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025 cho 02 nghề cấp độ quốc tế: Cơ khí chế tạo, công nghệ ô tô; 02 nghề cấp độ ASEAN: Điện công nghiệp, Cơ điện tử và 03 nghề cấp độ quốc gia: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Quản trị mạng máy tính, Công nghệ kỹ thuật cơ khí (2.5.01 – Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017).
Năm 2018, nhà trường đã được Bộ LĐTB&XH ra quyết định cho phép tổ chức đào tạo nghề công nghệ ô tô trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức (2.7.01 – Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018). Đồng thời, cho phép nhà trường sử dụng bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Đức và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho nghề trọng điểm, cấp độ quốc tế nghề Công nghệ ô tô (5.3.01 - Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018) và bộ chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô (5.3.02 – phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018).
Tháng 11 năm 2019, nhà trường thực hiện thông báo rộng rãi đến các đối tượng về việc tổ chức tuyển sinh và đào tạo khóa đầu tiên đối với nghề công nghệ ô tô trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế theo bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức. Theo đó, môn Ngoại ngữ và Ngoại ngữ chuyên ngành được nhà trường giảng dạy để đảm bảo mục tiêu đầu ra của chương trình đào tạo ngoại ngữ là để đạt được trình độ tối thiểu B1 theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR - Common European Framework of Reference) hoặc tương đương, sau khi kết thúc chương trình đào tạo nhằm tăng cường cơ hội xin việc làm cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp theo bộ chương trình đào tạo này (5.3.03 – Thông báo số 1176/TB-LTT-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.3:  3 Điểm.
5.4. Tiêu chuẩn 5.4. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên.
Năm 2017, nhà trường được chuyển đổi hệ thống đào tạo từ Bộ Giáo dục – Đào tạo sang Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong thời gian qua, HSSV các ngành nghề đào tạo tại trường điều được học tập nội dung về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên do các khoa xây dựng lồng ghép trong các bài học, học phần (5.4.01 – Chương trình học phần Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường – khoa động lực; 5.4.02 - Chương trình học phần chuyên đề máy lạnh– khoa nhiệt lạnh; 5.4.03 - Chương trình học phần An toàn lao động – khoa may thời trang; 5.4.04 - Chương trình học phần An toàn lao động – khoa cơ khí; 5.4.05 - Chương trình học phần An toàn điện – khoa điện – điện tử).
Đây là một học phần nằm trong chương trình đào tạo nên HSSV điều được đánh giá kết quả sau khi kết thúc học phần (5.4.06 – Bảng điểm học phần Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường – khoa động lực; 5.4.07 - Bảng điểm học phần chuyên đề máy lạnh– khoa nhiệt lạnh; 5.4.08 - Bảng điểm học phần An toàn lao động – khoa may thời trang; 5.4.09 - Bảng điểm học phần An toàn lao động – khoa cơ khí; 5.4.10 - Bảng điểm học phần An toàn điện – khoa điện – điện tử).
Năm 2019, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch về tham gia xanh hóa đào tạo nghề, tiến hành rà soát, bổ sung các mục tiêu xanh hóa đào tạo nghề, từ xây dựng khuôn viên xanh, xây dựng chương trình đào tạo xanh, thúc đẩy nghiên cứu xanh, xây dựng cộng đồng xanh, đến thiết lập văn hóa xanh trong nhà trường vào Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2019 - 2022 và những năm tiếp theo (4.8.07 – Kế hoạch số 651/KH-LTT ngày 12 tháng 6 năm 2019 ).
Nhà trường đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xanh hóa đào tạo nghề của trường, gồm: Ban Giám hiệu, Trưởng đơn vị và Trưởng đoàn thể trực thuộc trường và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ (4.8.05 - Quyết định số 589/QĐ-LTTC-TC ngày 31 tháng 5 năm 2019).
HSSV khóa tuyển 2019 đã được nhà trường lồng ghép 2 tiết phổ biến kiến thức về “Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, xây dựng lối sống xanh” trong tuần giáo dục định hướng đầu năm học (4.8.08 – Thời khóa biểu giáo dục định hướng – kỹ năng mềm khóa 2019).
Các khoa của trường đã tiến hành cập nhật chương trình đào tạo thí điểm 3 Mô – đun cơ bản về “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả” vào chương trình giảng dạy 12 lớp đào tạo nghề chất lượng cao của trường: ngành Công nghệ Ô tô, ngành Cơ khí chế tạo, ngành Điện công nghiệp, ngành Cơ điện tử, ngành Quản trị mạng máy tính; ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt, ngành Lập trình máy tính, ngành Công nghệ May, ngành Kế toán doanh nghiệp và ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (4.8.09 - Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả).
Thành lập câu lạc bộ Xanh của trường triển khai các hoạt động của Câu lạc bộ Xanh với những hoạt động như hướng dẫn CBGVNV và HSSV phân loại rác thải, hạn chế rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường…(4.8.06 - Quyết định số 1055/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 9 năm 2019).
Từ năm 2018 đến nay, Đoàn TN-Hội SV trường đã triển khai đến học sinh sinh viên 04 ngày chủ nhật xanh cấp trường. Vận động động Đoàn viên, Thanh niên trường tham gia dọn vệ sinh khuôn viên toàn trường (4.8.01 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 28/01/2018; 4.8.02 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 18/03/201;  4.8.03 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 11/11/2018; 4.8.04 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 31/03/2019).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.4:  3 Điểm
5.5. Tiêu chí 5. Ít nhất 75% các doanh nghiệp được khảo sát khẳng định năng lực của học sinh, sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc.
Nhà trường luôn mở rộng và duy trì mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo HSSV, sau đợt thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp các HSSV đều được đánh giá cao về năng lực chuyên môn và ý thức kỷ luật. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp các HSSV được chính các doanh nghiệp này ưu tiên tuyển dụng. Để duy trì mối quan hệ họp tác cũng như thu thập thông tin nhằm xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, nhà trường tổ chức khảo sát, thu thập ý kiến đánh giá kỹ năng đáp ứng nhu cầu công việc của sinh viên sau tốt nghiệp tại các doanh nghiệp (5.5.01 - Kế hoạch số 599/KH-LTT-TTQHDN ngày 01/06/2018; 5.5.02 - Kế hoạch 342/KH-LTT-TTQHDN ngày 11/04/2019);
Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, nhà trường đã thực hiện khảo sát, thu thập thông tin của hơn 500 HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm đúng ngành nghề và hơn 30 doanh nghiệp sử dụng lao động là HSSV tốt nghiệp của trường.(5.5.03 - Danh sách HSSV tốt nghiệp được khảo sát; 5.5.04 - Danh sách Doanh nghiệp được khảo sát; 5.5.05 - Phiếu khảo sát Doanh nghiệp năm 2018 và năm 2019). Qua kết quả thống kê ý kiến khảo sát, tỷ lệ doanh nghiệp được khảo sát khẳng định năng lực HSSV tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc là 90% (5.5.06 – Bảng tổng hợp và phân tích dữ liệu khảo sát);
Qua tỷ lệ thống kê ý kiến từ các doanh nghiệp Ban Giám hiệu nhà trường có sự chỉ đạo khoa chuyên môn xem xét và điều chỉnh chương trình, đào tạo sát với thực tế, phù hợp nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và xã hội.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.5:  3 Điểm.



PHẦN III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO
1. Về kế hoạch công tác tuyển sinh và xây dựng chương trình đào tạo
Giữ mức quy mô đào tạo của trường là 15.000 HSSV/năm, phấn đấu tăng số nghề trọng điểm của Nhà trường lên 10 nghề.
Nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo việc đào tạo nhân lực chất lượng cao có kiến thức vững vàng, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo và trình độ tư duy sáng tạo, được các cơ sở tiếp nhận đánh giá tốt. Đặc biệt 7 nghề trọng điểm hiện tại phải đáp ứng nhu cầu xã hội về số lượng và chất lượng. Tiếp tục xác định các ngành nghề đào tạo mũi nhọn của Trường để phát triển theo định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nên thương hiệu của nhà trường. Phát triển chương trình đào tạo tiên tiến, các loại hình đào tạo, tăng quy mô đào tạo, đào tạo liên kết và hợp tác quốc tế. Phát triển chương trình đào tạo nghề với nhiều hình thức đào tạo.
Đổi mới toàn diện, căn bản chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại tiếp cận với trình độ các trường đại học, cao đẳng có uy tín trong nước và khu vực. Đảm bảo người học được cung cấp các chương trình đào tạo có chất lượng cao, có kiến thức vững vàng, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo và trình độ tư duy sáng tạo, được các cơ sở tiếp nhận đánh giá tốt.
2. Về đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Nhà trường đảm bảo phấn đấu đạt chuẩn về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, gồm: Điều kiện về đội ngũ cán bộ giảng dạy và phục vụ giảng dạy (số lượng, chất lượng, trình độ đội ngũ theo quy định của Bộ LĐ-TB và XH, khả năng NCKH và tham gia hợp tác quốc tế của đội ngũ); Điều kiện về cơ sở vật chất (số phòng học, số xưởng thực hành, diện tích đất, diện tích xây dựng, máy móc thiết bị…theo quy định của ngành); Điều kiện về tài chính (bảo đảm các nguồn thu của nhà trường đủ cung cấp cho các hoạt động theo mục tiêu phát triển đã xác định).
Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy đủ về số lượng, mạnh về trình độ, giỏi về chuyên môn cả lý thuyết và thực hành cùng kinh nghiệm thực tế, có đủ năng lực về ngoại ngữ và tin học để tiếp cận với những công nghệ hiện đại, có khả năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và hợp tác quốc tế, có phẩm chất và trách nhiệm của nhà giáo, gắn bó và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, phù hợp với xu hướng phát triển của các trường đại học – cao đẳng tiên tiến trên thế giới.
Đảm bảo tỷ lệ GV/HSSV theo chuẩn quy định, đào tạo đội ngũ kế cận có đủ đức đủ tài, đảm bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc, thực hiện tốt mục tiêu chiến lược phát triển của trường. Bố trí, sắp xếp, bổ sung, cân đối nguồn nhân lực cho việc sử dụng đội ngũ một cách tối ưu nhất; bố trí công việc đúng với khả năng của từng người, tạo điều kiện để cá nhân có thể phát huy cao nhất sở trường của mình. Thu hút nguồn giảng viên có trình độ chuyên môn cao để đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường.
3. Về Kế hoạch tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị đào tạo và nguồn tài chính
Để thực hiện thành công triết lý “Kiến tạo cơ hội để phát triển bền vững” và phấn đấu phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của thành phố và khu vực. Bên cạnh đội ngũ cán bộ, GV có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu phù hợp với tiêu chuẩn ngạch bậc, chức danh đảm nhiệm. Cần phải có một nền tảng cơ sở vật chất hoàn thiện với hệ thống lớp học, phòng thực hành, xưởng thực tập đủ về số lượng, đảm bảo về diện tích, trang thiết bị máy móc đủ, đồng bộ và hiện đại phù hợp với chuyên ngành đào tạo và yêu cầu của thị trường lao động thành phố và khu vực, cụ thể:
+ Xây dựng và phát triển các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành chất lượng cao đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành nghề của Trường. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng thông tin để xây dựng “Nhà trường thông minh”
+ Đầu tư trang thiết bị máy móc và đồ dùng dạy học đủ, đồng bộ và hiện đại phù hợp với sự đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN, nhằm mục đích nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ  đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới
+ Tăng cường các hoạt động phục vụ đào tạo như thư viện, công tác dịch vụ học tập, ký túc xá,...
Huy động mọi nguồn lực nhằm tạo nguồn tài chính dồi dào, đủ để bảo đảm chủ động thực hiện các chiến lực phát triển nhà trường. Đổi mới tài chính, nâng cao tính tự chủ cho các phòng, khoa làm NCKH hướng đến xây dựng cơ chế rõ ràng, chuyên nghiệp khuyến khích sự hợp tác giao lưu nhằm mang về các dự án liên kết lớn, có giá trị cao đối với trường, đẩy mạnh được nguồn thu dồi dào và đầy tiềm năng này.
Tăng cường hợp tác với các trường cao đẳng trong và ngoài nước, trao đổi nhân lực và kinh nghiệm trong quản lý tài chính, đào tạo và NCKH. Mở rộng các nguồn thu tài chính, đặc biệt là các nguồn thu NCKH và hợp tác quốc tế. Phân phối lợi ích theo nguyên tắc công khai, minh bạch trên cơ sở hiệu quả công tác của cán bộ, viên chức.
Tập trung nguồn kinh phí tiếp tục xây dựng môi trường học tập với cơ sở vật chất đáp ứng theo tiêu chuẩn của các trường cao đẳng tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á.
4. Định hướng phát triển Nhà trường: 
Chuẩn bị điều kiện cần thiết phấn đấu nâng cấp Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường Cao đẳng chất lượng cao trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”; 
Đầu tư mở rộng Trường, xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của trường chất lượng cao, đưa các hoạt động nhà trường đi vào ổn định, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ.
PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Góp ý về Hướng dẫn, Biểu mẫu thực hiện viết Báo cáo tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao:
- Về Nội dung tự đánh giá: không có
- Về Hướng dẫn: 
+ Đối với Tiêu chuẩn 2.2. Đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp ở những ngành nghề liên quan yêu cầu nhà giáo dạy chuyên ngành có tổng thời gian làm việc thực tế từ 1 năm tại doanh nghiệp là chưa rõ ý.
- Về Biểu mẫu: không có 
Trường nhất trí với bộ dự thảo tiêu chí.
2. Đề xuất, kiến nghị khác
Kiến nghị với Bộ LĐTB&XH và Cơ quản quản lý Ngành thành lập các Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề trọng điểm quốc tế và khu vực để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký cho đội ngũ giảng viên được tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 


Phụ lục 1: Kế hoạch thực hiện tự đánh giá
	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
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         Số: 1061/KH-LTT-KT&ĐBCL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2019



KẾ HOẠCH
Thực hiện tự đánh giá theo hệ thống
tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019

 1. Mục tiêu 
Nâng cao chất lượng đào tạo của trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
Thông qua kết quả đánh giá, được công nhận trường cao đẳng chất lượng cao là cơ sở để người học lựa chọn theo học tại trường, học sinh sinh viên tốt nghiệp được người sử dụng lao động chọn để tuyển dụng.
Phục vụ công tác hoạch định chính sách quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.
2. Hệ thống tiêu chí thí điểm đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019
Nhà trường thực hiện tự đánh giá theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao của Quyết định số 1074/QĐ-TCGDNN ngày 30/9/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN về việc phê duyệt kế hoạch thí điểm đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019, cụ thể:
	TT
	Nội dung Tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao
	Điểm chuẩn

	1
	Quy mô đào tạo
	6

	2
	Trình độ nhà giáo
	24

	3
	Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo
	23

	4
	Quản trị nhà trường
	32

	5
	Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo
	15

	
	Tổng điểm
	100




3. Quy trình triển khai tự đánh giá
- Thực hiện công tác chuẩn bị tự đánh giá theo các phụ lục hướng dẫn kèm Công văn số 1982/TCGDNN-CTMT ngày 30/9/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Thu thập, phân tích, xử lý thông tin, lưu trữ minh chứng phục vụ đánh giá theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.
- Thực hiện viết dự thảo Báo cáo tự đánh giá theo tiến độ quy định.
- Hội đồng Tự đánh giá của trường thông qua bản dự thảo Báo cáo tự đánh giá.
- Nộp dự thảo Báo cáo tự đánh giá về Ban Quản lý dự án CTMT/Cục Kiểm định chất lượng GDNN, Tổng cục GDNN.
- Hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá căn cứ góp ý của các chuyên gia.
- Nộp Báo cáo tự đánh giá về Ban Quản lý dự án CTMT/Cục Kiểm định chất lượng GDNN, Tổng cục GDNN.
4. Nội dung công việc - thời gian thực hiện		
	Thời gian
	Công việc
	Cá nhân, đơn vị phụ trách thực hiện

	Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 05/10/2019
	- Tổ chức hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng các cá nhân, đơn vị trong trường có liên quan đến công tác. 
- Nộp kế hoạch của trường về Ban Quản lý dự án CTMT
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo.
- Ông Nguyễn Chí Nhân, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện

	Từ ngày  06/10/2019 đến ngày 09/10/2019
	Khảo sát, thu thập, xử lý thông tin, minh chứng.
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo.
- Các đơn vị và cá nhân được phân công thực hiện .

	Từ ngày  10/10/2019 đến ngày 15/10/2019
	Viết các tiêu chí, tiêu chuẩn của Báo cáo tự đánh giá.
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo.
- Các cá nhân được phân công thực hiện.

	Từ ngày 16/10/2019 đến ngày 19/10/2019
	Tổng hợp bản Dự thảo Báo cáo tự đánh giá.
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo.
- Ông Nguyễn Chí Nhân, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện tổng hợp báo cáo.

	Từ ngày 20/10/2019 đến ngày 23/10/2019
	Hội đồng thông qua bản Dự thảo Báo cáo tự đánh giá
	Thành viên Hội đồng Tự đánh giá của trường

	Từ ngày 24/10/2019 đến ngày 25/10/2019
	Hoàn thiện  bản Dự thảo Báo cáo tự đánh giá nộp về Ban Quản lý dự án CTMT.
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo.
- Ông Nguyễn Chí Nhân, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện

	Từ ngày  26/10/2019 đến ngày 29/10/2019
	Xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tự đánh giá.
	- Ban Quản lý dự án CTMT/Cục kiểm định chất lượng GDNN hỗ trợ.
- Ông Nguyễn Chí Nhân, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện.

	Từ ngày  30/10/2019 đến ngày 03/11/2019
	Hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo.
- Ông Nguyễn Chí Nhân, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và các cá nhân được phân công thực hiện

	Từ ngày  03/11/2019 đến ngày 05/11/2019
	Nộp Báo cáo tự đánh giá cho Ban Quản lý dự án CTMT/Cục kiểm định chất lượng GDNN
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo.
- Ông Nguyễn Chí Nhân, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện

	Trước ngày 30/11/2019
	Gửi Báo cáo đánh giá, góp ý hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao về về Ban CTMT/Cục Kiểm định chất lượng GDNN
	- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng, chỉ đạo.
- Ông Nguyễn Chí Nhân, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện





1

5. Phân công nhiệm vụ các các cá nhân, đơn vị có liên quan 
	
	Tiêu chí, chỉ số
	Đơn vị phối hợp
	Cá nhân phụ trách khảo sát, thu thập, xử lý thông tin, minh chứng
	Cá nhân phụ trách viết báo cáo tự đánh giá

	I
	Tiêu chí 1: Quy mô đào tạo
	1. Ông Hồ Văn Sĩ
2. Ông Tạ Minh Cường
3. Ông Chung Trần Thế Vinh
4. Ông Võ Đắc Thịnh
5. Ông Nguyễn Khoa
	Ông Hồ Văn Sĩ

	1
	Tiêu chuẩn 1.1. Quy mô đào tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng (riêng đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là 500 học sinh, sinh viên) tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi, trong đó có ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các ngành, nghề trọng điểm.
	Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn nghề còn lại
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 1.2. Ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các ngành, nghề trọng điểm
	Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
	
	

	II
	Tiêu chí 2: Trình độ nhà giáo
	











1. Ông Lâm Viết Dũng
2. Ông Hồ Văn Sĩ
2. Ông Nguyễn Chí Nhân
3. Ông Nguyễn Văn Chiến
4. Ông Tạ Minh Cường
5. Ông Chung Trần Thế Vinh
6. Ông Võ Đắc Thịnh
7. Ông Nguyễn Khoa

	















Ông Nguyễn Chí Nhân

	3
	Tiêu chuẩn 2.1. Nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định 
	Phòng TC-HC-TH
Phòng KT&ĐBCL
	
	

	4
	Tiêu chuẩn 2.2. Đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp ở những ngành nghề liên quan.
	Phòng TC-HC-TH
Phòng TS-ĐT
Trung tâm QHDN
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	5
	Tiêu chuẩn 2.3. Đội ngũ nhà giáo thường xuyên cập nhật kiến thức kỹ năng, công nghệ tại doanh nghiệp
	Phòng TS-ĐT
Trung tâm QHDN
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	6
	Tiêu chuẩn 2.4. Các giờ giảng (thực hành, lý thuyết, tích hợp) của nhà giáo được HSSV đánh giá ở mức tốt/hài lòng
	Phòng KT&ĐBCL
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	7
	Tiêu chuẩn 2.5. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên
	Phòng TC-HC-TH
Phòng TS-ĐT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	8
	Tiêu chuẩn 2.6. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên. 
	Phòng TC-HC-TH
Phòng TS-ĐT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
	
	

	9
	Tiêu chuẩn 2.7. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ theo yêu cầu của nước chuyển giao
	Phòng TC-HC-TH
Phòng TS-ĐT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
	
	

	10
	Tiêu chuẩn 2.8. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức mới theo chương trình của nước được chuyển giao
	Phòng TC-HC-TH
Phòng TS-ĐT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
	
	

	III
	Tiêu chí 3: Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo
	



1. Ông Lâm Viết Dũng
2. Ông Hồ Văn Sĩ
3. Ông Nguyễn Văn Chiến
4. Ông Tạ Minh Cường
5. Ông Chung Trần Thế Vinh
6. Ông Võ Đắc Thịnh
7. Ông Nguyễn Khoa

	



Ông Nguyễn Văn Chiến

	11
	Tiêu chuẩn 3.1. Tỷ lệ thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm đảm bảo tối thiểu 60% thời gian khóa học, trong đó ít nhất 40% thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tại doanh nghiệp
	Phòng TS-ĐT
Trung tâm QHDN
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	12
	Tiêu chuẩn 3.2. Nhà trường hợp tác với doanh nghiệp trong xây dựng chuẩn đầu ra và/hoặc phát triển chương trình đào tạo
	Phòng TS-ĐT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	13
	Tiêu chuẩn 3.3. Triển khai đào tạo hợp tác với doanh nghiệp ở ít nhất 1 nghề. Thời gian đào tạo thực hành chiếm 70%, trong đó đào tạo thực hành tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 40% tổng thời gian khóa đào tạo
	Phòng TS-ĐT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	14
	Tiêu chuẩn 3.4. Nhà trường có Hội đồng tư vấn ngành/nghề ở ít nhất một nghề chuyên sâu của trường và hoạt động hiệu quả
	Phòng TC-HC-TH
Phòng TS-ĐT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
	
	

	15
	Tiêu chuẩn 3.5. Nhà trường cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động đến từ doanh nghiệp
	Phòng TS-ĐT
Trung tâm QHDN
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	16
	Tiêu chuẩn 3.6. Nhà trường hàng năm hợp tác, trao đổi nội dung liên quan đến đào tạo, quản lý đào tạo với các công ty/doanh nghiệp hàng đầu trong nước/quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp/nghề nghiệp
	Phòng TS-ĐT
Phòng QLKH-HTQT
Trung tâm QHDN
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	17
	Tiêu chuẩn 3.7. Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) được doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả học tập
	Phòng TS-ĐT
Trung tâm QHDN
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	18
	Tiêu chuẩn 3.8. Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
	Phòng TS-ĐT
Trung tâm QHDN
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	IV
	Tiêu chí 4: Quản trị nhà trường
	1. Ông Lâm Viết Dũng
2. Ông Nguyễn Hữu Thiện
3. Ông Nguyễn Văn Chiến
4. Bà Nguyễn Ngọc Trang
5. Ông Nguyễn Chí Nhân
6. Ông Lê Quang Liêm
7. Ông Lê Xuân Thiện
8. Ông Tạ Minh Cường
9. Ông Chung Trần Thế Vinh
10. Ông Võ Đắc Thịnh

	Ông Lê Xuân Thiện

	19
	Tiêu chuẩn 4.1. Cán bộ quản lý của trường được đào tạo về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp
	Phòng TC-HC-TH
	
	

	20
	Tiêu chuẩn 4.2. Các hoạt động quản lý của nhà trường được tin học hóa và kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.
	Phòng TC-HC-TH
Phòng TS-ĐT
	
	

	21
	Tiêu chuẩn 4.3. Website của nhà trường được công khai, viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, chứa nhiều nội dung (trong đó có các clip ngắn giới thiệu về các nghề nhà trường đào tạo, lớp học, xưởng thực hành và thiết bị đào tạo của các nghề) và thường xuyên được cập nhật
	Phòng TC-HC-TH
Phòng TS-ĐT
TT ĐHDL
	
	

	22
	Tiêu chuẩn 4.4. Nhà trường thường xuyên nghiên cứu khoa học ứng dụng hoặc chuyển giao công nghệ.
	Phòng QLKH-HTQT
	
	

	23
	Tiêu chuẩn 4.5. Nhà trường thường xuyên thực hiện hợp tác quốc tế
	Phòng QLKH-HTQT
	
	

	24
	Tiêu chuẩn 4.6. Nhà trường thường xuyên áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo
	Phòng TS-ĐT
Phòng KT&ĐBCL
	
	

	25
	Tiêu chuẩn 4.7. Nhà trường có và thường xuyên sử dụng trang thiết bị an toàn lao động
	Phòng TC-HC-TH
Phòng QT-DV
	
	

	26
	Tiêu chuẩn 4.8. Nhà trường có môi trường học tập đáp ứng các yêu cầu về xanh hóa giáo dục nghề nghiệp
	Phòng CTCT-HSSV
Phòng QT-DV
Phòng TS-ĐT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	27
	Tiêu chuẩn 4.9. Nhà trường có môi trường học tập thân thiện 
	Phòng CTCT-HSSV
Phòng QT-DV
Phòng TS-ĐT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	28
	Tiêu chuẩn 4.10. Nhà trường có các dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên hoạt động hiệu quả 
	Phòng CTCT-HSSV
Phòng QT-DV
Phòng TS-ĐT
	
	

	29
	Tiêu chuẩn 4.11. Trường cung cấp các khoá bồi dưỡng cho nhà giáo ngoài trường ở nghề chuyên sâu/trọng điểm của trường và do giảng viên của trường thực hiện
	Phòng TC-HC-TH
Phòng TS-ĐT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
	
	

	V
	Tiêu chí 5: Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo
	




1. Ông Hồ Văn Sĩ
2. Ông Nguyễn Văn Chiến
3. Ông Tạ Minh Cường
4. Ông Chung Trần Thế Vinh
5. Ông Võ Đắc Thịnh
6. Ông Nguyễn Khoa
7. Bà Nguyễn Ngọc Trang

	








Ông Hồ Văn Sĩ

	30
	Tiêu chuẩn 5.1. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên
	Phòng TS-ĐT
Phòng QLKH-HTQT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
	
	

	31
	Tiêu chuẩn 5.2. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tiếng Anh đạt A1 (hệ trung cấp), A2 (hệ cao đẳng) theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên
	Phòng TS-ĐT
Phòng QLKH-HTQT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
	
	

	32
	Tiêu chuẩn 5.3. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của nước chuyển giao
	Phòng TS-ĐT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
	
	

	33
	Tiêu chuẩn 5.4. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên
	Phòng TS-ĐT
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	

	34
	Tiêu chuẩn 5.5. Ít nhất 75% các doanh nghiệp được khảo sát khẳng định năng lực của học sinh, sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc
	Phòng TS-ĐT
Trung tâm QHDN
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CNTT
Các khoa chuyên môn còn lại
	
	



6. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện “Tự đánh giá theo hệ thống tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019” chi từ nguồn kinh phí tự đánh giá của trường, được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên và nguồn thu hợp pháp của nhà trường.
Nội dung và mức chi hoạt động tự đánh giá thực hiện theo Thông tư 103/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020.
Đề nghị các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung được phân công trong kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra./.
	Nơi nhận:
- Ban Quản lý dự án CTMT (để báo cáo)
- Cục Kiểm định chất lượng GDNN, Tổng cục GDNN (để báo cáo)
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 
- Các cá nhân, đơn vị (để thực hiện);
- Lưu: VT, KT&ĐBCL.
	HIỆU TRƯỞNG



Đã ký

Phạm Hữu Lộc





Phụ lục 2. Bảng mã minh chứng
	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chuẩn
	Tên minh chứng
	Ghi chú

	1 
	1
	1
	1.1.01
	
	Các Giấy đăng ký hoạt động GDNN gồm:
+ Giấy chứng nhận số 41/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 08/5/2018
+ Giấy chứng nhận số 41a/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 16/8/2018
+ Giấy chứng nhận số 41b/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 17/9/2018
+ Giấy chứng nhận số 41c/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 30/7/2019
	

	2 
	
	
	1.1.02
	
	Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo
	

	3 
	
	
	1.1.03
	
	Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019
	

	4 
	
	
	1.1.04
	
	Báo cáo số liệu tuyển sinh – đào tạo tháng 10/2019
	

	5 
	1
	2
	1.2.01
	
	Danh sách ngành nghề trọng điểm của trường kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017
	

	6 
	
	
	
	1.1.01
	Các Giấy đăng ký hoạt động GDNN gồm:
+ Giấy chứng nhận số 41/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 08/5/2018
+ Giấy chứng nhận số 41a/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 16/8/2018
+ Giấy chứng nhận số 41b/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 17/9/2018
+ Giấy chứng nhận số 41c/2018/GCNĐKHĐBS-TCGDNN, ngày 30/7/2019
	

	7 
	
	
	
	1.1.02
	Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo
	

	8 
	
	
	
	1.1.03
	Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019
	

	9 
	
	
	
	1.1.04
	Báo cáo số liệu tuyển sinh – đào tạo tháng 10/2019
	

	10 
	2
	1
	2.1.01
	
	Kế hoạch đánh giá  chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo năm học 2017-2018, 2018-2019
	

	11 
	
	
	2.1.02
	
	Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2017-2018, 2018-2019
	

	12 
	
	
	2.1.03
	
	Bảng thống kê danh sách nhà giáo và trình độ nhà giáo
	

	13 
	
	
	2.1.04
	
	Hợp đồng ký kết đào tạo, hồ sơ GV thỉnh giảng
	

	14 
	
	
	2.1.05
	
	Quy định số 988/QyĐ-LTT-ĐT ngày 10/9/2019
	

	15 
	
	
	2.1.06
	
	Biên bản, kết quả dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn
	

	16 
	
	
	2.1.07
	
	Báo cáo tổng hoạt động đào tạo năm học
	

	17 
	2
	2
	2.2.01
	
	Danh sách lý lịch trích ngang giáo viên toàn trường
	

	18 
	
	
	2.2.02
	
	Hồ sơ, lý lịch nhà giáo
	

	19 
	
	
	2.2.03
	
	Bảng phân công khối lượng giảng viên hàng năm
	

	20 
	
	
	2.2.04
	
	Phiếu đánh giá viên chức người lao động năm học
	

	21 
	2
	3
	2.3.01
	
	Chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp
	

	22 
	
	
	2.3.02
	
	Kế hoạch phân công thực tập tại doanh nghiệp, Danh sách đăng ký thực tập tại doanh nghiệp
	

	23 
	
	
	2.3.03
	
	Bảng phân công khối lượng công tác giảng viên năm học
	

	24 
	
	
	2.3.04
	
	Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp
	

	25 
	
	
	2.3.05
	
	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động giảng viên tại doanh nghiệp
	

	26 
	2
	4
	2.4.01
	
	Kế hoạch số 959/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 25/9/2017
	

	27 
	
	
	2.4.02
	
	Bảng tổng hợp kết quả khảo sát trực tuyến từ phần mềm PMT-EMS
	

	28 
	2
	5
	2.5.01
	
	Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017
	

	29 
	
	
	2.5.02
	
	Thống kê Danh sách về trình độ công nghệ thông tin của nhà giáo giảng dạy ngành, nghề trọng điểm
	

	30 
	2
	6
	2.6.01
	
	Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy các ngành trọng điểm
	

	31 
	
	
	2.6.02
	
	Thống kê Danh sách về trình độ ngoại ngữ của nhà giáo giảng dạy ngành, nghề trọng điểm
	

	32 
	2
	7
	
	2.5.01
	Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017
	

	33 
	
	
	2.7.01
	
	Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018
	

	34 
	
	
	2.7.02
	
	Hồ sơ, bằng cấp của 04 giảng viên
	

	35 
	
	
	2.7.03
	
	Biên bản Báo cáo chuyên môn ngành Công nghệ ô tô của tập đoàn Avestos_ Đức
	

	36 
	
	
	2.7.04 
	
	Giấy chứng nhận của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn Đức
	

	37 
	2
	8
	2.8.01
	
	Quyết định số 303/QĐ-TCGDNN ngày 08 tháng 5 năm 2019
	

	38 
	
	
	2.8.02
	
	Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013
	

	39 
	
	
	
	2.7.01
	Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018
	

	40 
	3
	1
	3.1.01
	
	Chương trình đào tạo các ngành nghề
	

	41 
	
	
	
	3.1.01
	Chương trình đào tạo các ngành nghề
	

	42 
	
	
	3.1.02
	
	Biên bản thỏa thuận hợp tác dạy nghề
	

	43 
	
	
	3.1.03
	
	Bảng điểm đánh giá môn học của HSSV tại doanh nghiệp
	

	44 
	
	
	3.1.04
	
	Biên bản, Hợp đồng hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp
	

	45 
	
	
	3.1.05
	
	Báo cáo Tổng kết hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2018 – 2019
	

	46 
	3
	2
	
	2.1.07
	Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học
	

	47 
	
	
	3.2.01
	
	Biên bản Hội thảo về việc lấy ý kiến về chương trình đào tạo của khoa
	

	48 
	
	
	3.2.02
	
	Biên bản nghiệm thu hiệu chỉnh Chương trình đào tạo
	

	49 
	
	
	3.2.03
	
	Quyết định số 1324/QĐ-LTT-ĐT ngày 22/12/2017 và Quyết định số                              1320/QĐ-LTT-ĐT ngày 30/11/2018 về ban hành chương trình đào tạo
	

	50 
	3
	3
	3.3.01
	
	Biên bản thỏa thuận hợp tác công ty TNHH Lập Phúc hợp tác dạy nghề ngày 18/6/2018; 
	

	51 
	
	
	3.3.02
	
	Danh sách sinh viên tham gia thực tập tại doanh nghiệp
	

	52 
	
	
	3.3.03 
	
	Chương trình học phần kết hợp đào tạo tại doanh nghiệp; 
	

	53 
	
	
	3.3.04 
	
	Bảng điểm môn học đánh giá tại doanh nghiệp
	

	54 
	
	
	3.3.05
	
	Danh sách cán bộ doanh nghiệp tham gia đào tạo
	

	55 
	
	
	3.3.06
	
	Báo cáo kết quả tổ chức đào tạo thực hành đối với HSSV được đào tạo tại doanh nghiệp
	

	56 
	3
	4
	3.4.01
	
	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường
	

	57 
	
	
	3.4.02
	
	Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM nhiệm kỳ 2014 – 2019
	

	58 
	
	
	3.4.03
	
	Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường
	

	59 
	
	
	3.4.04
	
	Quyết định thành lập Hội đồng Khoa
	

	60 
	
	
	3.4.05
	
	Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường; Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa
	

	61 
	
	
	3.4.06
	
	Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Khoa
	

	62 
	
	
	3.4.07
	
	Biên bản họp của Hội đồng Trường; Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;  Biên bản họp của Hội đồng Khoa
	

	63 
	
	
	
	3.2.02
	Biên bản nghiệm thu hiệu chỉnh Chương trình đào tạo
	

	64 
	
	
	3.4.08
	
	Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Trường; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học cũ và nhiệm vụ hoạt động đào tạo năm học mới; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa
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